Các kinh nghiệm, giải pháp để thực hiện công tác thi hành 
Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu quả trên địa bàn

   Đơn vị thực hiện: Cục Hải quan tỉnh
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt cùng với ý thức, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ công chức trong thực hiện các quy trình, trình tự, thủ tục trong công tác xử lý vi phạm hành chính và sự phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, ban ngành có liên quan nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện việc theo dõi, quản lý tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực; đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức, xây dựng hình ảnh lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh trong mắt cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có một số tồn tại, vướng mắc sau:


- Việc áp dụng thẩm quyền tịch thu hàng hoá đối với của Cục trưởng Cục Hải quan không quá 50 triệu đồng đối với cá nhân (theo quy định tại Điều 39, Điều 42 Luật xử lý vi phạm hành chính) là thấp so với giá trị hàng hoá bắt giữ các vụ vi phạm hiện nay, thực tế các vụ bắt giữ về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa có trị giá trên 50 triệu đồng phải chuyển hồ sơ lên Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền, việc này kéo dài thời gian quá thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 


- Theo quy định tại Điều 81, Luật xử lý vi phạm quy định : “Khi tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 26 của Luật này, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếu có), tình trạng, chất lượng của vật, tiền, hàng hoá, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và phải có chữ ký của người tiến hành tịch thu”. Đối với những các vụ việc vượt thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan sang Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo thẩm quyền, sẽ kéo dài thời gian thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, ảnh hưởng đến việc xử lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm, đặc biệt đối với những tang vật vi phạm cần xử lý gấp. 
- Kinh phí hoạt động theo dõi thi hành pháp luật chưa được quan tâm, phân bổ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Theo quy định tại Điều 90 Luật Hải quan 2014, cơ quan Hải quan có quyền tạm giữ người. Tuy nhiên, hiện tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh không có nhà tạm giữ, kho hàng tạm giữ, bảo quản vật chứng nên gặp không ít khó khăn khi tiến hành hoạt động điều tra ban đầu và bảo quản tang vật vi phạm, làm ảnh hưởng đến công tác bảo quản tang vật trong thời hạn xử lý vi phạm hành chính, sau đó chuyển giao cho cơ quan điều tra để xử lý hình sự hoặc ngược lại.

- Cán bộ công chức làm công tác thi hành Luật xử lý vi phạm là cán bộ là cán bộ kiêm nhiệm, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ thi hành Luật xử lý vi phạm còn rất nhiều công việc khác; việc bố trí cán bộ làm công tác xử lý đôi lúc, đôi nơi chưa phù hợp với chuyên môn đào tạo.

- Đơn vị đã tăng cường các hoạt động để phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền các văn bản xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp, tuy nhiên, một số doanh nghiệp không nhận thấy được lợi ích của việc tuyên truyền nên không hưởng ứng tham gia tích cực. Trình độ cư dân biên giới và các vùng lân cận còn hạn chế nên việc tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tại vùng biên giới hiệu quả chưa cao.

- Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên.


Trước những khó khăn, vướng mắc đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đề nghị đề xuất tăng mức tiền xử phạt vi phạm hành chính và trị giá tịch thu hàng hóa vi phạm của người có thẩm quyền thuộc Hải quan; sửa đổi quy định về thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho công tác theo dõi thi hành pháp luật; Đề xuất bố trí, xây dựng nhà tạm giữ, kho hàng tạm giữ, bảo quản vật chứng cho Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh; Đề xuất thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật;  Đề xuất tổ chức một số lớp tập huấn để hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý vi phạm.



Một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:


Một là cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính qua đó giáo dục cho cán bộ công chức về tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ được giao thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.


Hai là, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành địa phương trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và chấp hành pháp luật về xử  lý vi phạm hành chính của cộng đồng doanh nghiệp, người dân;


Ba là, Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản nhằm khắc phục những tồn, tại hạn chế cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay

Bốn là, tổ chức có hiệu quả công tác tập huấn nghiệp vụ và các văn bản pháp luật có liên quan cho các cán bộ được giao nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính, quản lý hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; định kỳ thành lập các đoàn để thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết để đánh giá chấp hành pháp luật trong việc xử lý VPHC của các đơn vị trực thuộc kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Từ những kinh nghiệm đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đề xuất các giải pháp cụ thể đó là:
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2. Tiếp tục kiện toàn và đổi mới về tổ chức, bộ máy làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:


Trước yêu cầu của thực tiễn, tổ chức bộ máy làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải đáp ứng được yêu cầu chuyên nghiệp, hiện đại, kịp thời phản ứng chính sách. Do vậy, cần chú trọng bố trí đủ cán bộ thực hiện công tác về theo dõi thi hành pháp luật tại các đơn vị.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến:

- Tổ chức triển khai nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện thực tế tại từng đơn vị, từng thời điểm theo kế hoạch đã ban hành hằng năm. Đồng thời, kết hợp các đợt công tác tại địa bàn vừa tuyên truyền vừa vận động và thuyết phục, cảm hóa đối tượng trên các tuyến trọng điểm: không tham gia buôn lậu, không tiếp tay gian lận thương mại; không tham gia vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma túy; không thực hiện các hành vi phạm pháp luật. Đặc biệt, tăng cường công tác truyên truyền về tác hại và những phương thức, thủ đoạn lôi kéo mới của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy đến từng người dân tại địa bàn hoạt động hải quan.

- Thực hiện thu thập, tổng hợp được hơn 250 địa chỉ Email của các doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục tại đơn vị. Thông qua đó, khi có các văn bản mới ban hành CBCC được phân công phụ trách tuyên truyền, PBGDPL sẽ tiến hành gửi trực tiếp vào email của doanh nghiệp. Từ đó, giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt được những chính sách mới trong lĩnh vực Hải quan nói chung cũng như xử phạt vi phạm hành chính nói chung. 

- Thường xuyên thực hiện tuyên truyền các hoạt động quản lý Nhà nước về Hải quan nói chung và xử lý vi phạm nói riêng. Xây dựng mới nhiều chuyên mục nhằm hỗ trợ, cung cấp thông tin đến bạn đọc một cách kịp thời và đầy đủ. Khai thác tối đa lợi ích từ Trang thông tin điện tử chính thức của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tại địa chỉ http://www.htcustoms.gov.vn/ để giới thiệu các văn bản mới, liên quan đến hoạt động của ngành Hải quan nói riêng và các chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước nói chung.

 
Tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:


- Việc tăng cường, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải gắn liền với việc bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ. Các cán bộ, công chức trong từng khâu nghiệp vụ phải chú trọng, tự ý thức trong việc đầu tư nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; nắm vững quy trình thủ tục hải quan và các văn bản pháp luật liên quan công tác xử lý vi phạm. Từ đó, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng và kịp thời theo đúng phương châm “Chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả” nhằm giúp cho người khai hải quan, người nộp thuế nắm bắt và hiểu rõ các quy định xử phạt vi phạm hành chính để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với từng cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp. 


- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật
Luật cần làm rõ đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là tổ chức khi có hành vi vi phạm hành chính phải đáp ứng những điều kiện nào và cần có các quy định cụ thể để làm rõ trách nhiệm giữa tổ chức và cá nhân, đồng thời cần xác định đối với đối tượng vi phạm là hộ gia đình, tổ hợp tác thì áp dụng mức xử phạt là tổ chức hay cá nhân.
Cần khắc phục những chồng chéo trong quy định của Luật  XLVPHC và giữa Luật với các Bộ luật, giữa Luật với Nghị định. Ví dụ như điểm d khoản 1 Điều 3 của Luật quy định: “vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm”, còn điểm b khoản 1 Điều 10 quy định: “vi phạm hành chính nhiều lần” chỉ là tình tiết tăng nặng…hay Luật quy định “tái phạm” được coi là tình tiết tăng nặng, Nghị định số 127/2013/NĐ-CP quy định “vi phạm lần đầu” là tình tiết giảm nhẹ, vậy trường hợp nào áp dụng mức trung bình của khung hình phạt…

Sớm hoàn thiện những “khoảng trống” trong quy định của Luật nhằm hạn chế việc áp dụng tùy tiện, không thống nhất trong quá trình thi hành công tác này, ví dụ như tại khoản 1 Điều 66 Luật XLVPHC quy định thời hạn ra quyết định XPVPHC là 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản VPHC. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản; trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp thì được xin gia hạn, thời gian gia hạn không được quá 30 ngày. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể thế nào là vụ việc “có nhiều tình tiết phức tạp”. Khoản 3 Điều 18 Luật XLVPHC quy định: “Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền XLVPHC có trách nhiệm phát hiện quyết định về XLVPHC do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và phải kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm quyền”. Tuy nhiên, Luật XLVPHC cũng như Nghị định 81/2013/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về thủ tục, nội dung, biểu mẫu, những trường hợp nào phải sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới quyết định xử phạt…dẫn đến những khó khăn, lúng túng trong triển khai áp dụng.

Để Luật đi vào thực tiễn cần phải sửa đổi một số nội dung, tạo thuận lợi cho các cơ quan thi hành cũng như người có thẩm quyền xử phạt, ví dụ từ Điều 38 đến Điều 51 Luật XLVPHC quy định thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện VPHC bị giới hạn theo thẩm quyền phạt tiền làm phát sinh nhiều vụ việc vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của cơ quan cấp dưới bị dồn lên cơ quan cấp trên giải quyết, không đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng và một số trường hợp vi phạm về thời hiệu ra quyết định xử phạt; Tại thời điểm lập biên bản VPHC thì người có thẩm quyền đang thi hành công vụ chưa xác định được giá trị tang vật vi phạm nên chưa xác định được người có thẩm quyền xử phạt. Vì vậy, rất khó để ghi “cơ quan tiếp nhận giải trình” như quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật XLVPHC hoặc theo quy định tại khoản 2 Điều 129 thì trong trường hợp khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện VPHC là chỗ ở thì phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND cấp huyện. Quy định này không khả thi và gây khó khăn cho việc khám xét, vì để có được sự đồng ý của Chủ tịch UBND cấp huyện thì thông thường phải mất từ 01 đến 02 ngày (đối với những Đồn Biên phòng ở vùng sâu, vùng xa, giao thông không thuận tiện)…
Qua quá trình triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành còn gặp một số vướng mắc do sự chồng chéo trong hệ thống pháp luật, sự chậm trễ trong công tác ban hành văn bản hướng dẫn, do đó thời gian tới cần rà soát lại các quy định của Luật, các nghị định và thông tư hướng dẫn để đảm bảo sự thống nhất, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời để các ngành, các cấp triển khai thực hiện.

Hệ thống các biểu mẫu trong pháp luật về XLVPHC còn nhiều bất cập do thiếu thống nhất giữa biểu mẫu do các bộ, ngành ban hành với Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Vì vậy, để áp dụng thống nhất và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật cần phải ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng biểu mẫu phù hợp.

Cần rà soát giữa các khung hình phạt của Bộ luật Hình sự với các mức phạt tiền của pháp luật về XLVPHC để đảm bảo nghiêm minh trong thi hành pháp luật, tránh việc chuyển hóa từ hình sự sang hành chính.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về vai trò, vị trí của công tác XLVPHC từ đó tăng cường công tác phối hợp trong quá trình triển khai công tác này; đổi mới cách thức, phương pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đặc biệt chú trọng phổ biến pháp luật trong nhà trường.

Sớm có cách thức tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện công tác XLVPHC, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét chỉnh sửa các quy định chưa phù hợp, thiếu tính khả thi. Hoàn thành vệc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC để đảm bảo công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương cũng như đảm bảo việc phối hợp trên phạm vi toàn quốc.

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn để kịp thời đánh giá đúng thực trạng về tình hình thi hành pháp luật XLVPHC trên địa bàn tỉnh, kiến nghị những biện pháp khắc phục hạn chế, khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.
Tình huống: Công ty Thiên Long nhập khẩu lô hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam. Sau khi hàng hóa được phân luồng vàng, công ty Thiên Long nhận được thông tin phía đối tác gửi nhầm hàng và đã phát hiện sai sót trên tờ khai hải quan: có một mặt hàng khai sai về tên hàng, số lượng và hai mặt hàng phải có giấy phép (một mặt hàng phải kiểm dịch động vật một mặt hàng phải kiểm dịch thực vật), do đối tác gửi nhầm hàng nên Công ty không có kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Yêu cầu:

a. Công ty Thiên Long có được khai bổ sung hồ sơ hải quan hay không? Vì sao?

b. Đối với mặt hàng phải xin giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành, Công ty Thiên Long phải có giấy phép ở thời điểm nào?
Trả lời: Căn cứ Khoản 4, Điều 29 Luật Hải quan:

“4. Người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan: trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;

b) Đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

Quá thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”

- Đối với mặt hàng khai sai về tên hàng, số lượng nhưng không vi phạm chính sách quản lý chuyên ngành thì được khai bổ sung theo quy định trên và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Đối với những mặt hàng không khai báo hải quan và thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành thì không được khai bổ sung và cơ quan hải quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp của công ty vi phạm quy định về khai hải quan nên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điểm 3, khoản 12, Điều 1 NĐ 59/2018:

“Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thì phải có giấy phép trước khi đăng ký tờ khai hải quan và phải khai đầy đủ thông tin giấy phép trên tờ khai hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Khi kiểm tra hồ sơ cơ quan hải quan đủ cơ sở xác định hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép mà không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tờ khai hải quan đã đăng ký không có giá trị thực hiện thủ tục hải quan”./.
Công tác Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính 
thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được UBND giao quản lý trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản, Diêm nghiệp, Thủy lợi, Đê điều, Phát triển nông thôn, Phòng chống thiên tai… Là đơn vị quản lý đa ngành, đa lĩnh vực nhiều năm qua Lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị trong ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc ngành. Trong đó công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Với nhận thức đó, thời gian qua, Sở đã tập trung cũng cố tổ chức, nhân sự, bộ máy và các điều kiện cho lực lượng làm công tác xử lý vi phạm hành chính. Đến nay công tác xử lý vi phạm hành chính của Sở gồm có: Thanh tra Sở, 5 chi cục có chức năng xử phạt vi phạm hành chính gồm: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản, Kiểm lâm, Thủy lợi, Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật; các chi cục đề có thành lập Phòng Thanh tra, Pháp chế với cơ cấu tổ chức cơ bản đáp ứng được nghiệp vụ đề ra.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian qua Sở đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực chức năng xử lý vi phạm hành chính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực thuộc ngành và tập trung vào các nội dung sau:

- Công tác tuyên truyền xử lý vi phạm hành chính: Đây là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện chức năng xử lý vi phạm hành chính nên Sở, các đơn vị thuộc Sở đã tập trung tổ chức thực hiện tuyên truyền pháp luật trên các lĩnh vực quản lý và đạt nhiều kết quả tốt như: Công tác Quản lý bảo vệ rừng đã, hàng năm tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện trong các nhà trường, các làng bản, thôn xóm sống gần rừng, tổ chức ký kết không vi phạm các quy định về Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho hàng ngàn đối tượng là học sinh, sinh viên, các tổ chức, cá nhân sống gần rừng; Trong công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản đã in, phát hàng chục ngàn tờ rơi về thực hiện các quy định an toàn thực phẩm, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tổ chức ký cam kết cho tất cả các hộ chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ thực hiện chăn nuôi an toàn… Hàng năm tổ chức hàng trăm lượt tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan như: các quy định về công tác quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm; các điều kiện sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y các quy định về nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản…. Thực hiện tốt việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Thực hiện hàng trăm phóng sự trên đài truyền hình, đài phát thanh tỉnh về nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại các cơ sở, phường xã, thôn xóm…

- Công tác thanh tra kiểm tra: Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên liên tục. Hàng năm Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; tổ chức các đoàn kiểm tra định kỳ đột xuất theo từng thời điểm; phối hợp với các Sở ngành địa phương liên quan (đặc biệt là ngành công thương, công an tỉnh, bộ đội biên phòng...) thành lập, tham gia các đoàn công tác liên ngành để tổ chức kiểm tra trên diện rộng. Qua công tác thanh tra kiểm tra, từ tháng 7/2012 đến tháng 3/2017 (từ khi có luật Xử lý vi phạm hành chính), toàn ngành đã phát hiện bắt giữ, xử lý 2.117 vụ vi phạm. Trong đó: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 729 vụ; 1301 vụ tịch thu tang vật do không xác định được người vi phạm; truy cứu trách nhiệm hình sự 23 vụ; cảnh cáo, nhắc nhở: 23 vụ; chuyển địa phương đơn vị khác xử lý: 41 vụ. Số tiền phạt thu được là 6.629.742.000 đồng. Số tiền thu được từ bán thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu là 12.991.558.000 đồng

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra thường xuyên, liên tục, nên các hành vi vi phạm thời gian qua giảm đáng kể theo từng năm. Tuy vậy, tình hình vi phạm trong các lĩnh vực thuộc ngành quản lý vẫn xẩy ra, nhiều hành vi thực hiện tinh vi hơn. Các lĩnh vực thường xuyên vi phạm như: Khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; sản xuất, kinh doanh giống Vật tư nông nghiệp không đúng quy định; sử dụng chất cấm trong sản xuất, bảo quản thực phẩm; vi phạm hành lang an toàn đê điều, công trình thủy lợi, sử dụng các dụng cụ hủy diệt trong khai thác nguồn lợi thủy sản....

Về nguyên nhân vi phạm: Hiểu biết pháp luật, ý thức chất hành pháp luật của người dân đang còn thấp. Nhiều vụ việc vi phạm do người dân không hiểu biết pháp luật. Đời sống người dân đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng núi, vùng sâu vùng xa. Vì vậy, mặc dù biết vi phạm pháp luật nhưng do cuộc sống khó khăn nên vẫn cố tình vi phạm; Nhiều đối tượng vì mục đích lợi nhuận đã cố tình vi phạm...
Kính thưa quý vị!
Nghị định số 35/2019/NĐ-CP (Nghị định 35) ngày 25-4-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp có hiệu lực từ ngày 10-6-2019. Nghị định đã tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ rừng (BVR) trên địa bàn tỉnh bởi có nhiều quy định chi tiết, cụ thể, khung hình phạt cao, tăng tính răn đe.

Nghị định 35 ra đời thay thế Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11-11-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, BVR và quản lý lâm sản; bãi bỏ Điều 3 của Nghị định 41/2017/NĐ-CP ngày 5-4-2017 của Chính phủ. Đối với các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính (đồng thời được quy định tại Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 6-5-2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật) thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 35.
Nghị định 35 gồm 4 chương, 38 điều, tăng 5 điều so với Nghị định 157/2013. Về cơ bản, Nghị định này kế thừa các quy định tại Nghị định 157, tuy nhiên đã điều chỉnh bãi bỏ một số nội dung không phù hợp với thực tiễn; bổ sung một số hành vi mới và cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lâm nghiệp. 

Ví như, quy định về đối tượng áp dụng là: Cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam; một số hành vi lần đầu tiên được điều chỉnh quy định tại Nghị định này gồm: Vi phạm các quy định về quản lý rừng bền vững; vi phạm quy định về kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính; vi phạm quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng; hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả gồm: Đình chỉ hoạt động của cơ sở chế biến lâm sản có thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng.

Nghị định cũng quy định rõ mức phạt tiền đối với hành vi khai thác gỗ trái phép là gỗ rừng trồng và gỗ rừng tự nhiên; chủ rừng được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và sử dụng vào mục đích kinh doanh theo quy định của pháp luật, nếu không thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng theo quy chế quản lý rừng, không tổ chức kiểm tra phát hiện kịp thời vi phạm để phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật thì bị xử phạt theo quy định. 

Trường hợp vận chuyển lâm sản đã được xác định có nguồn gốc hợp pháp nhưng hồ sơ lâm sản không thực hiện đúng quy định của pháp luật, người điều khiển phương tiện hoặc chủ lâm sản không xuất trình hồ sơ lâm sản trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kiểm tra cho người có thẩm quyền kiểm tra phương tiện vận chuyển thì bị xử phạt.

Quy định rõ chủ lâm sản bị xử phạt về hành vi mua bán lâm sản theo quy định. Trường hợp chủ lâm sản đồng thời là chủ sở hữu hoặc người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện có hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật thì bị xử phạt hai hành vi: Vận chuyển lâm sản trái pháp luật và mua bán lâm sản trái pháp luật. Nghị định này bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp cho Cảnh sát biển, Hải quan…

Kính thưa Quý vị đại biểu:

Qua 5 năm thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính của ngành, chúng tôi nhận thấy công tác xử lý vi phạm hành chính vẫn còn tồn tại một số nội dung sau:

- Điều kiện đảm bảo thi hành luật chưa thực sự tốt; nhân sự, bộ máy mặc dù đã có nhưng lực lượng còn rất mỏng; kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật còn thiếu và yếu; Kinh phí hoạt động cho các hình thức tuyên truyền khác như phổ biến các văn bản pháp luật đến các đối tượng có liên quan còn hạn chế; Chưa có cán bộ chuyên trách công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà CBCC còn thực hiện kiêm nhiệm nên không có nhiều thời gian, kinh nghiệm để thực hiện công việc tuyên truyền PBGDPL; 

- Ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và một số tổ chức chưa cao; nhiều vụ việc vi phạm do cố tình thực hiện vì mục đích cá nhân; sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương đôi lúc chưa thực sự tốt; vẫn còn sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các ngành, địa phương và ngay cả các đơn vị thuộc ngành;

- Một số điểu khoản trong Luật Xử lý vi phạm hành chí quy định chưa rõ ràng, gây khó khăn cho người thực hiện như Khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC quy định ”vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện...”; Điều 26 Luật XLVPHC quy định ”Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính...đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức”; Điểm b khoản 1 Điều 59 Luật XLVPHC quy định xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính, bao gồm ”cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính, lỗi, nhân thân của cá nhân vi phạm hành chính”. Tuy vậy hiện nay chưa có quy định nào hướng dẫn việc xác định lỗi, các hình thức lỗi cố ý, vô ý của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính để làm cơ sở pháp lý cho việc quy định và áp dụng hình thức xử phạt này.

- Một số thuật ngữ mang tính định tính, chưa được giải thích rõ ràng để việc áp dụng được thống nhất, cụ thể: vi phạm hành chính “có quy mô lớn” (khoản 1, Điều 10 Luật XLVPHC); “vi phạm hành chính nghiêm trọng” để làm căn cứ ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn (Điều 25, 26 Luật XLVPHC); “vụ việc đặc biệt nghiêm trọng”, “nhiều tình tiết phức tạp” để làm căn cứ áp dụng gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Khoản 1 Điều 66 Luật XLVPHC);… 

- Khoản 3 Điều 15, khoản 3 Điều 18 Luật XLVPHC có quy định về các trường hợp tạm đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa có quy định cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện cũng như hệ thống biểu mẫu. Bên cạnh đó, chưa có quy định biện pháp khắc phục đối với trường hợp các quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót nhưng đã thi hành xong.

- Thời hạn tạm giữ tang vật để xác định giá trị tài sản quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật XLVPHC chưa phù hợp với thực tế.

- Khoản 3 Điều 125 Luật XLVPHC quy định Người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quy định tại Chương II Phần thứ hai của Luật này thì có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Điều này không quy định cụ thể thẩm quyền cho từng chức danh, dẫn đến không thống nhất cách áp dụng.

Kính thưa Hội nghị

Để trong thời gian tới, công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc ngành phụ trách có hiệu quả hơn, đề nghị tập trung thực hiện một số biện pháp sau:

1. Tập trung rà soát, tham mưu đề xuất sửa đổi bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản nhằm khắc phục những tồn, tại hạn chế cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Hệ thống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (luật xử lý vi phạm hành chính và các các quy định chuyên ngành) trong các lĩnh vực thuộc ngành phụ trách phải hoàn chỉnh, đồng bộ và thống nhất mới tạo tiền đề để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử phạt
2. Tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Tập trung thực hiện tuyên truyền, giáo dục hướng tới hai đối tượng là người dân và doanh nghiệp để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tuân thủ pháp luật về xử phạt hành chính. Nội dung tuyên truyền phải cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực, từng địa phương khác nhau; nâng cao vai trò của các cấp chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền để công tác tuyên truyền đảm bảo hiệu quả; 

3. Tổ chức tập huấn, tập huấn chuyên sâu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệm vụ cho lực lượng làm công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. 
Đội ngũ làm công tác xử lý vi phạm hành chính phải có năng lực, trình độ chuyên môn tốt, am hiểu pháp luật vì vậy hàng năm cần tổ chức tốt công tác tập huấn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng này nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công khai thông tin thực hiện các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luât; công khai thông tin về các đối tượng vi phạm để người dân được biết qua đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; đồng thời tuyên truyền, răn đe các đối tượng khác.

5. UBND tỉnh, Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cũng cố tổ chức bộ máy cho lực lượng làm công tác xử lý vi phạm hành chính; hàng năm bổ sung kinh phí cho công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính. 
Tình huống: Vừa qua tại địa bàn xã A đã xãy ra một vụ việc như sau: Một số bà con giáo dân trong xóm đã tổ chức san lấp đất nông nghiệp (đất trồng lúa nằm trong tiêu chuẩn của họ) làm sân bóng với diện tích khoản 2.000m. Qua sự việc này xã đã tiến hành lập biên bản (họ không ký), ra thông báo đình chỉ, báo cáo lên cấp trên xin hướng giải quyết. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo, bà con giáo dân lại tiếp tục san lấp mặt bằng, đổ bê tông sân bóng chuyền (đã xong), xã đã tiến hành ra giấy mời đại diện ban hành giáo lên để làm việc nhưng họ không chấp hành (không lên). Như vậy việc họ không chấp hành có được gửi tiếp giấy báo, giấy triệu tập nữa không? nếu gửi tiếp nhung họ tiếp tục không lên thì xử lý thế nào? căn cứ vào đâu? Vụ việc trên giải quyết ra sao?
Trả lời: Địa phương bạn đang xảy ra tình trạng người dân tự ý san lấp đất nông nghiệp của mình để làm sân bóng. Hiện nay, ủy ban xã đã đưa giấy mời, triệu tập những người này lên để làm việc, tuy nhiên họ cố tình trốn tránh không đến. Trong trường hợp này, UBND xã vẫn có thể triệu tập lần 2, nếu họ không đến thì có thể giải quyết theo trình tự thủ tục chung. 

Theo Điều 208 Luật đất đai 2013 quy định về Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 77 Nghị định 139/2017/NĐ-CP về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã như sau: 

“1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 10.000.000 đồng.

3. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b và điểm đ khoản 3 Điều 3 Nghị định này.”

Như vậy, trong trường hợp người dân tự ý xây dựng công trình trái phép, đã lập biên bản mà vẫn cố tình trốn tránh giấy triệu tập lên làm việc thì UBND cấp xã có thể ra phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với công trình đó, đồng thời áp dụng biện pháp buộc những người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu của mảnh đất.

Ngoài ra, nếu hành vi tự ý san lấp đất nông nghiệp để sử dụng đất không đúng mục đích đã bị xử phạt hành chính mà vẫn những người này tiếp tục thực hiện thì đây là một trong các trường hợp có thể bị thu hồi đất theo Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013. Khi đó, Chủ tịch UBND cấp xã có thể kiến nghị với Chủ tịch UBND cấp huyện để xử lý thu hồi đất. 

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành 

Luật Xử lý vi phạm hành chính và một số giải pháp thực hiện
Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp thị xã Kỳ Anh

Kính thưa quí vị đại biểu!


Kính thưa các đồng chí!
Đến nay, sau hơn 3 năm thực hiện (Luật có hiệu lực từ 01/7/2013), Luật Xử lý  VPHC đã phát huy tác dụng rất lớn trong việc tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan, ngành, địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thông qua việc ban hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Từ năm 2013 đến nay, hàng năm UBND Thị xã đều ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thị xã từ những tháng đầu năm; ban hành Kế hoạch phối hợp trong công tác XLVPHC trên các lĩnh vực: TN&MT, trật tự công cộng, XDCB, công tác vệ sinh ATTP, ANTT,v.v. Tổ chức tuyên truyền và phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, chỉ đạo công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về triển khai công tác quản lý XLVPHC với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã để bảo thực hiện  kịp thời, hiệu quả. 

Ngoài ra, công tác quản lý XLVPHC huy động được sự tham gia của cơ quan điều tra, các cơ quan tố tụng, như Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân. Công tác phối hợp tập trung vào các nội dung như: Hoạt động kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, khảo sát, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tổng hợp báo cáo v.v. Qua đó kịp thời nắm bắt thông tin, tổng hợp, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý XLVPHC.

Việc áp dụng các biện pháp xử lý VPHC, áp dụng các biện pháp ngăn chặn được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, địa phương trên địa bàn Thị xã đã thực hiện XLVPHC đối với 17.528 đối tượng; số tiền thu xử phạt được: 11.013.739.000 đồng. 

Giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 65 đối tượng;


Đưa vào trường giáo dưỡng: 01 đối tượng;


Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc: 06 đối tượng;


Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 08 đối tượng;


Số vụ bị đình chỉ hoạt động có thời hạn: 01 vụ;                                                           

Số vụ bị cưỡng chế thi hành: 02;


Số vụ bị khiếu nại, khởi kiện: 02.

Nhìn chung trong thời gian qua, tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn Thị xã chủ yếu tập trung ở một số lĩnh vực như: trật tự an toàn giao thông, xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, gian lận thương mại, thuế, phí - lệ phí, sản xuất kinh doanh, an toàn vệ sinh thực phẩm, v.v. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã tiến hành xử phạt các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định của Luật XLVPHC và các nghị định hướng dẫn thi hành. Các trường hợp vi phạm đã được phát hiện, lập biên bản và xử lý đúng với hành vi vi phạm; việc xử lý, giải quyết các hồ sơ đúng cơ sở pháp lý; việc áp dụng xử phạt các hành vi vi phạm, mức xử phạt, quy trình giải quyết hồ sơ, thời hạn ra quyết định xử phạt, đối tượng bị áp dụng, thẩm quyền xử phạt trên các lĩnh vực đều theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Nguyên nhân dẫn đến các hành vi VPHC chủ yếu là do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn thấp, do tác động của điều kiện kinh tế, môi trường xã hội; các quy định của pháp luật còn lỏng lẽo, chưa thực sự chặt chẽ, mức xử phạt còn thấp, chưa tạo sự răn đe cho người vi phạm; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa thực sự sâu rộng; trách nhiệm của các đơn vị liên quan cũng như một số cán bộ làm công tác xử lý chưa cao.
* Những vướng mắc trong thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính

Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) năm 2012 là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý hành chính, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng đã phát sinh một số vướng mắc cần có sự hướng dẫn của liên ngành:
- Quy định tại khoản 1 Điều 8 về tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính: “Cách tính thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự, trừ trường hợp trong Luật này có quy định cụ thể thời gian theo ngày làm việc”. Việc phát hiện và tiến hành lập biên bản đối với các hành vi vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ), nhưng việc ban hành các quyết định xử lý chỉ được ban hành trong thời gian làm việc hành chính. Do đó, nếu quy định tính thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự sẽ có thể trùng vào các ngày nghỉ, ngày lễ mà không được kéo dài, gia hạn thêm thời gian, không đảm bảo ban hành quyết định theo đúng thời gian quy định.

- Quy định tại khoản 2 Điều 2, thì việc xử phạt vi phạm hành chính chỉ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức mà không quy định áp dụng đối với hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Trong khi, Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có quy định trường hợp hộ gia đình, cộng đồng dân cư vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì bị xử lý như đối với cá nhân (khoản 5 Điều 4).

- Về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính có sự mâu thuẫn quy định về “tình tiết tăng nặng” tại điểm b khoản 1 Điều 10, đó là: “Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm”; nghĩa là, cùng một hành vi vi phạm mà hành vi này xảy ra tại nhiều thời điểm khác nhau, nhưng chưa bị phát hiện, đến khi bị bắt quả tang hành vi vi phạm cùng với tang vật, phát hiện ra hành vi vi phạm thì sẽ xử phạt 1 lần và áp dụng tình tiết tăng nặng; trong khi đó, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật quy định:“Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần”. Như vậy, với trường hợp vi phạm nhiều lần tại nhiều thời điểm khác nhau, thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 hay xử phạt hành vi vi phạm theo từng thời điểm xảy ra hành vi vi phạm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3, chính sự quy định thiếu rõ ràng trên dẫn đến việc các cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt lúng túng khi áp dụng điều luật, bởi nếu vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử lý có giống như thực hiện nhiều hành vi vi phạm được không?
Đồng thời, khoản 6 Điều 2 quy định: “vi phạm hành chính nhiều lần là trường hợp các nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý”; trong khi đó, điểm b khoản 1 Điều 10 lại quy định “VPHC nhiều lần; tái phạm” là tình tiết tăng nặng và tình tiết này được người có thẩm quyền xem xét khi quyết định xử phạt VPHC và việc xử phạt đối với trường hợp cá nhân, tổ chức VPHC nhiều lần chưa có sự thống nhất, cụ thể là: xử phạt về từng lần vi phạm (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3); xử phạt một lần và áp dụng tình tiết tăng nặng “vi phạm nhiều lần” (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10).
- Quy định tại Điều 58: “Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản” và “Biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm;...”. Tuy nhiên, Luật  không có quy định cụ thể địa điểm lập biên bản VPHC ở đâu? tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hay có thể mời về trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để lập biên bản? Cũng có những hành vi không thể lập tại hiện trường xảy ra vi phạm, như: trường hợp cá nhân sử dụng phương tiện giao thông đường bộ vi phạm về tốc độ bỏ trốn được ghi nhận qua camera, máy đo tốc độ,... hay việc kiểm tra khai thác tài nguyên, khoáng sản, lâm sản chỉ tạm giữ được tang vật, phương tiện VPHC, còn người vi phạm bỏ chạy,...

- Quy định tại khoản 1 Điều 65, nếu không xác định được đối tượng VPHC thì người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt, nhưng có thể ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật VPHC thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; nhưng để có căn cứ cho việc ban hành quyết định thì phải có biên bản vi phạm hành chính; tuy nhiên, trong trường hợp không xác định được đối tượng VPHC, thì chưa có quy định cụ thể hướng dẫn người có thẩm quyền đang thi hành công vụ lập biên bản VPHC trong trường hợp không xác định được đối tượng VPHC như thế nào.

- Quy định tại khoản 1 Điều 66: “Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản  vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản. Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại  đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày”. Tuy nhiên, kể từ khi ban hành Luật cho đến nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể thế nào là vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, nên trong quá trình thực thi áp dụng quy định này còn chưa thống nhất, gây khó khăn cho các chủ thể có thẩm quyền xử phạt.
- Quy định tại khoản 2 Điều 68 quy định: “Thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó”. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì có thể bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Mục 3, Chương III Luật XLVPHC. Tuy nhiên, tại điểm i khoản 1 Điều 68 Luật XLVPHC quy định quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức là một trong những nội dung cơ bản trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Theo quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố tụng hành chính năm 2015, thì trong trường hợp không đồng ý với quyết định xử phạt hành chính của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền thì cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện; việc khiếu nại hoặc khởi kiện thực hiện theo trình tự, thủ tục được pháp luật quy định.
Thực tiễn cho thấy có nhiều trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không thực hiện quyết định đúng thời hạn thì sẽ bị đề nghị cưỡng chế, nhưng cũng trong thời gian đó, họ thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thời hiệu, thời hạn khiếu nại, khởi kiện được thực hiện theo quy định tại Luật Khiếu nại hoặc Luật Tố tụng hành chính. Do đó, trên thực tế để tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp này quá khó khăn, vì rất nhiều tổ chức, cá nhân cho rằng khi họ đang thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện thì cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền không được tổ chức cưỡng chế đối với việc xử phạt đó. Điều này đặt ra yêu cầu cần bổ sung quy định hướng dẫn trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện về quyết định xử phạt hành chính thì vẫn có thể bị cưỡng chế thi hành nếu hết thời hạn thi hành nhưng không thực hiện hoặc quy định trong trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện thì có thể tạm dừng việc thi hành quyết định xử phạt hành chính cho đến khi quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan, người có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực thi hành.
- Quy định tại Điều 70 quy định thời hạn gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành trong vòng 02 ngày; tuy vậy, việc thực hiện quy định này trong xử phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực giao thông rất khó khăn, vì số lượng quyết định xử phạt nhiều, khó xác định địa chỉ vì hầu hết người vi phạm an toàn giao thông phần lớn là lái xe (nơi cư trú không ổn định nên ít khi có mặt ở địa phương; nhiều trường hợp địa chỉ ghi trong giấy tờ khác với địa chỉ nơi cư trú thực tế). 

- Quy định tại Điều 75 Luật XLVPHC: “Trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản thì không thi hành quyết định phạt tiền nhưng vẫn thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định”. Để hướng dẫn nội dung này, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC quy định: “Trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản theo quy định tại Điều 75 Luật Xử lý vi phạm hành chính, mà quyết định xử phạt vẫn còn thời hiệu thi hành, thì người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 60 ngày,…”. Lợi dụng quy định này, nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền lớn đã tự giải thể (sau đó thành lập doanh nghiệp khác) để trốn tránh trách nhiệm, nghĩa vụ nộp phạt của mình.

Kính thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thi hành Luật XLVPHC còn có những khó khăn, vướng mắc, bất cập, đó là:

1- Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế vẫn còn chậm dẫn đến việc áp dụng thực hiện còn lúng túng trong hoạt động của địa phương. Cụ thể:

+ Sau 02 năm Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012, Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết Nghị định này mới được ban hành, có hiệu lực thi hành 01/7/2014.

+ Nhiệm vụ quản lý nhà nước về XLVPHC được quy định tại Điều 17 Luật XLVPHC và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, nhưng cơ chế quản lý, các điều kiện đảm bảo cho công tác này chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, chưa có hướng dẫn về kinh phí cho quản lý XLVPHC.

2- Bố trí biên chế để thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật chưa phù hợp thể hiện: Hoạt động XLVPHC trong phạm vi quản lý ở địa phương là nhiệm vụ mới được bổ sung cho phòng Tư pháp, trong khi biên chế thực hiện các nhiệm vụ của phòng Tư pháp vẫn còn hạn chế (3 người). Hiện nay công tác quản lý XLVPHC và TDTHPL tại phòng Tư pháp Thị xã bố trí được 01 cán bộ công chức thực hiện kiêm nhiệm. Đối với cấp xã, nhiệm vụ tư pháp ngày càng tăng, mở rộng quy mô, thẩm quyền, bên cạnh đó, trình độ, năng lực cán bộ làm công tác quản lý XLVPHC ở cấp phường, xã còn hạn chế, vì vậy ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác XLVPHC 


3- Các vụ việc VPHC xảy ra từ những năm trước đây không được giải quyết dứt điểm, hoặc chưa thuyết phục dẫn đến khiếu kiện kéo dài (nhất là trong lĩnh vực đất đai). Như vụ tranh chấp đất đai giữa ông Phan như Quí và ông Đoàn Ngọc Anh từ năm 1992 cho đến nay vẫn chưa giải quyết xong, vụ Bà Phúc ở Trung lương vi phạm từ năm 2014 đến nay vẫn giải quyết chưa xong…

4- Các quy định chế tài xử phạt có những việc vi phạm không được quy định cho nên việc áp dụng pháp luật rất khó khăn ví dụ như việc giải tỏa họp chợ trong vườn nhà dân tại tổ 2 phường Nam Hồng nhiều cơ quan ban ngành tham gia giải tỏa nhưng hiệu quả đạt thấp, nay dân vẫn tụ tập họp chợ nhưng không có chế tài để xử phạt, cưỡng chế thi hành…

5- Một số cán bộ chuyên môn của UBND cấp Thị và UBND cấp xã tham mưu giải quyết công việc chưa chắc chắn, trách nhiệm chưa cao.

6- Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, phòng, ban chưa nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ quản lý XLVPHC; coi đây là nhiệm vụ của ngành tư pháp nên chưa thực sự quan tâm đến công tác này. Hình thức tham gia các hoạt động quản lý XLVPHC và TDTHPL của các cơ quan, tổ chức còn hạn chế, chủ yếu cung cấp thông tin khi được cơ quan tư pháp, UBND Thị xã đề nghị.

Một số giải pháp, kiến nghị đề xuất:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, thường xuyên về Luật Xử lý VPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Tăng cường sự chỉ đạo của UBND cấp huyện đối với các phòng ban chuyên môn của UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

3. Phải có sự phối hợp kịp thời, đồng bộ giữa UBND cấp huyện với các cơ quan đóng trên địa bàn và với UBND cấp xã trong việc thực hiện.

4. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra để đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính được thi hành một cách thống nhất, đồng bộ, đúng theo quy định của pháp luật.


5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm minh cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, tham mưu sai trong việc giải quyết các vụ việc cụ thể. 


6. Rà soát để sửa đổi, bổ sung những điểm bất cập, vướng mắc trong hệ thống pháp luật về XLVPHC và TDTHPL bảo đảm hệ thống pháp luật về XLVPHC ngày càng hoàn thiện, thống nhất, có tính khả thi cao trong thực tiễn. Kịp thời hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, nhất là trong lĩnh vực Tài nguyên - môi trường, đất đai, xây dựng, an ninh trật tự và an toàn xã hội, hộ tịch, hộ khẩu, những vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền công dân, v.v.

7. Các cơ quan, ban ngành liên quan có thẩm quyền theo dõi, thực hiện XLVPHC cần có cơ chế về kinh phí, trang bị phương tiện để phục vụ tốt cho công tác thi hành Luật XLVPHC.

8. Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý XLVPHC và TDTHPL của các cơ quan, đơn vị, địa phương.


Trên đây là ý kiến phát biểu của đơn vị thị xã Kỳ Anh tại cuộc tọa đàm.


Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu và các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. 

Tình huống: Chị H làm việc tại doanh nghiệp K, hoạt động trong lĩnh vực bưu chính. Vừa qua, doanh nghiệp K có kế hoạch triển khai thêm dịch vụ cung ứng dịch vụ gói, kiện và phân công chị Hoa phụ trách chính. Chị Hoa đề nghị cho biết, hoạt động cung ứng dịch vụ gói, kiện có phải thông báo bằng văn bản với cơ quan nhà nước không? Trường hợp không thông thông báo thì bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
Trả lời: Điều 25 Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010 quy định về việc thông báo hoạt động bưu chính như sau:

1. Các hoạt động bưu chính sau đây phải được thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính:

a) Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);

b) Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);

c) Cung ứng dịch vụ gói, kiện;

d) Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;

đ) Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam;

e) Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;

g) Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

h) Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

2. Trường hợp có thay đổi nội dung đã thông báo, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, các tổ chức quy định tại điểm g và điểm h khoản 1 nêu trên phải thông báo về việc thay đổi nội dung đó với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính xác nhận bằng văn bản các trường hợp thông báo quy định tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên.

4. Văn bản xác nhận thông báo hoạt động dịch vụ bưu chính được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng không sử dụng được.

5. Trong thời gian thực hiện thủ tục thông báo, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, các tổ chức quy định tại điểm g và điểm h khoản 1 nêu trên được tiến hành các hoạt động bưu chính theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoặc thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đã được cấp tại Việt Nam.

Khoản 2, điểm a khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, quy định như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo hoạt động bưu chính tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cung ứng dịch vụ bưu chính mà không có văn bản xác nhận thông báo hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi cung ứng dịch vụ bưu chính mà không có văn bản xác nhận thông báo hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

Căn cứ quy định  trên, cung ứng dịch vụ gói, kiện là hoạt động phải được thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính. Trường hợp không thông báo quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Trường hợp hoạt động mà mà không có văn bản xác nhận thông báo hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; đồng thời bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi trên.
Xin trân trọng cảm ơn!
Thực trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

môi trường liên quan đến doanh nghiệp
Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 18/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực BVMT (Nghị định), thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 với nhiều quy định mới, tạo sức răn đe đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi VPHC trong lĩnh vực BVMT.

   Các nhóm hành vi xử phạt

   Nghị định số 155/2016/NĐ-CP (Nghị định) có 4 Chương, 63 Điều, xây dựng trên cơ sở kế thừa những ưu điểm của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế.

   Theo Nghị định, có 8 nhóm hành vi vi phạm chính sẽ bị xử phạt gồm: Hành vi vi phạm quy định về kế hoạch BVMT, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đề án BVMT; hành vi gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT); hành vi vi phạm quy định về quản lý chất thải; hành vi vi phạm quy định về BVMT của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu công nghệ cao (KCNC), cụm công nghiệp (CCN), khu kinh doanh dịch vụ tập trung; hành vi vi phạm quy định về BVMT trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, nguyên nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, chế phẩm sinh học; nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; hoạt động lễ hội, du lịch và khai thác khoáng sản…

   Nghị định số 155/2016/NĐ-CP đã bổ sung những hành vi vi phạm theo quy định tại các thông tư, nghị định, quyết định và văn bản pháp luật khác của cơ quan quản lý nhà nước như vi phạm các quy định về thực hiện kế hoạch BVMT; vi phạm quy định về BVMT trong hoạt động kinh doanh hạ tầng khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, KCN, KCX, KCNC, CCN; vi phạm quy định về BVMT trong hoạt động nuôi trồng thủy sản; vi phạm các quy định về BVMT đất; vi phạm quy định về BVMT đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý; vi phạm quy định về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, một số hành vi VPHC trước đây không xử lý được do không có chế tài xử phạt, hoặc chưa quy định rõ đã được cụ thể hóa trong Nghị định như hành vi liên quan đến hoạt động vận hành thử nghiệm của dự án; hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung của đề án BVMT đã được xác nhận; hành vi không thông báo bằng văn bản đến tổ chức tham vấn, hoặc cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM về kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) trước khi vận hành thử nghiệm ít nhất 10 ngày kể từ ngày tổ chức, cơ quan có thẩm quyền nhận được văn bản thông báo; hành vi không báo cáo kịp thời cho cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM và cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh để hướng dẫn giải quyết ÔNMT, sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định; hành vi không dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, không tổ chức khắc phục ÔNMT và bồi thường thiệt hại..
Với nguyên tắc đảm bảo các quy định rõ ràng, đầy đủ, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT, Nghị định cũng đưa ra những quy định cụ thể đối với những hành vi vi phạm trong hoạt động xử lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt, xử lý CTR công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại (CTNH); hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu là CTNH, hoặc chất hữu cơ khó phân hủy phải loại bỏ theo Công ước Stốckhôm (chi tiết hóa tại Khoản 6, Điều 25 của Nghị định theo khối lượng tạp chất)…

   Các mức phạt và hình thức xử phạt

   Nhằm tăng hiệu lực xử lý, có tính răn đe cao đối với những hành vi gây ÔNMT nghiêm trọng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP nêu rõ, các đối tượng là hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể vi phạm các quy định của Nghị định sẽ bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm. Các cá nhân, tổ chức có hành vi VPHC trong lĩnh vực BVMT bị áp dụng các hình thức xử phạt như cảnh cáo; phạt tiền tối đa đối với một hành vi VPHC về BVMT là 1 tỷ đồng với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức; bị tước quyền sử dụng có thời hạn đối với Giấy phép xử lý CTNH; Giấy phép xả khí thải công nghiệp; Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam… (gọi chung là Giấy phép môi trường); hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Luật Xử lý VPHC từ 1 tháng - 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt VPHC có hiệu lực thi hành…

   Ngoài ra, đối với từng hành vi vi phạm, Nghị định cũng quy định rõ mức phạt: Đối với hành vi vi phạm các quy định về thực hiện kế hoạch BVMT thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện, phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện và Sở TN&MT, bị phạt cảnh cáo, hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng - 10.000.000 đồng khi thực hiện không đúng một trong các nội dung kế hoạch BVMT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; Đối với hành vi vi phạm các quy định về thực hiện báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh, Bộ TN&MT, cơ quan ngang Bộ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng - 40.000.000 đồng khi thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo ĐTM và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, hoặc Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) theo quy định; bị phạt tiền từ 140.000.000 đồng - 160.000.000 đồng khi không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn, hoặc toàn bộ dự án)…; Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo ĐTM trình Bộ TN&MT phê duyệt bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng - 100.000.000 đồng khi không thực hiện khắc phục ÔNMT, từ 50.000.000 đồng - 100.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa, không có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, phân loại CTR tại nguồn, để phát tán khí độc hại ra môi trường, không hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường và người lao động…;

   Để đảm bảo công bằng trong quá trình xử phạt, Nghị định còn đưa ra những quy định mang tính định lượng chi tiết đối với các hành vi vi phạm về xả nước thải, thải bụi, khí thải gây ÔNMT. Trong đó, bổ sung các mức phạt tăng thêm đối với các thông số môi trường thông thường và nguy hại tương ứng, đồng thời phân chia lại ngưỡng vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải. Cụ thể, đối với các hành vi xả nước thải, thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần, hoặc xả nước thải, thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng - 400.000.000 đồng tùy vào lượng nước thải, từ 10.000.000 đồng - 850.000.000 đồng tùy vào lưu lượng khí thải; Hành vi xả nước thải, thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 2 lần bị phạt từ 3.000.000 đồng - 750.000.000 đồng tùy vào lượng nước thải, từ 5.000.000 đồng - 800.000 đồng tùy vào lưu lượng khí thải...

   Riêng hành vi gây ÔNMT kéo dài, lặp lại nhiều lần mà không khắc phục được (trước đây đã bị xử phạt VPHC về hành vi xả nước thải, khí thải, gây tiếng ồn, độ rung vượt quy chuẩn môi trường) thì bị phạt tiền từ 130.000.000 đồng - 150.000.000 đồng. Nếu trong nước thải, bụi, khí thải có cả các thông số môi trường nguy hại, vi khuẩn, hoặc giá trị pH ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật thì chọn thông số tương ứng với hành vi vi phạm có mức phạt tiền cao nhất của mẫu nước thải, hoặc bụi, khí thải để xử phạt. Các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật còn lại của cùng mẫu chất thải đó sẽ bị phạt tăng thêm từ 10% - 50% mức phạt tiền cao nhất của hành vi vi phạm đối với mỗi thông số, tăng so với quy định cũ tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP từ 1% - 4%… Mức phạt tiền đối với hành vi VPHC quy định trên là mức phạt tiền quy định đối với hành vi VPHC của cá nhân, mức phạt tiền đối với hành vi VPHC của tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền với cùng hành vi VPHC của cá nhân. Ngoài các mức phạt trên, các cá nhân và tổ chức vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng.

   Về phân định thẩm quyền xử phạt, Nghị định cũng kế thừa những ưu điểm của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP, nhưng quy định chi tiết hơn, nhằm tạo thuận lợi cho các bên liên quan trong quá trình xử phạt, đảm bảo các chức danh được xử phạt theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Nghị định cũng bổ sung quy định mới tại Điều 53 về trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử phạt VPHC trong lĩnh vực BVMT, tránh chồng chéo trong quá trình thanh tra doanh nghiệp.

   Có thể nói, việc ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP là đòi hỏi cấp thiết, góp phần thực hiện công tác thanh, kiểm tra và xử lý VPHC trong lĩnh vực môi trường được thống nhất, hiệu quả, có tính răn đe cao, buộc các doanh nghiệp phải thay đổi hành vi BVMT. Với các chế tài xử phạt nghiêm khắc, Nghị định sẽ là công cụ hữu hiệu, đáp ứng yêu cầu của công tác BVMT trong tình hình mới, nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật


Kính thưa quý vị đại biểu!

Cùng với chủ trương công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Hà Tĩnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút nguồn đầu tư từ trong và ngoài nước, kết quả tính đến tháng 5/2020, tỉnh đã thu hút được 1.318 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 11.853 tỷ đồng và 75 dự án nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 13,7 tỷ USD, trong đó đáng chú ý là các dự án đầu tư phát triển công nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng như Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, Nhiệt điện Vũng Áng 1...Những kết quả đạt được đã đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng tầm tỉnh nhà lên vị thế mới; diện mạo thành thị, nông thôn ngày càng được đổi mới, mức thu nhập và đời sống người dân được nâng cao. 

Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đã và đang có sự ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, tác động đến sự phát triển bền vững, gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn. Vi phạm về môi trường nổi lên trên các lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, môi trường đô thị: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 khu công nghiệp, 23 cụm công nghiệp với 65 đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh; 01 nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, 02 nhà máy xử lý rác thải, 04 lò đốt; có nhiều công trình, dự án thi công xây dựng; hành vi vi phạm của các doanh nghiệp trên lĩnh vực này là việc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn cho phép; hoạt động thu gom, quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại chưa đúng quy định, một số một số doanh nghiệp còn lén lút xả nước thải trực tiếp ra môi trường…

- Lĩnh vực khai thác khoáng sản: Hiện trên địa bàn tỉnh có 44 mỏ khai thác, chế biến đá xây dựng được cấp phép trong đó có 32 mỏ đang hoạt động; 29 mỏ khai thác đất, sét và cát; cũng như lĩnh vực công nghiệp, vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực này là thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; việc thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại (dầu mỡ trong quá trình sửa chứa máy móc, phương tiện…) chưa đảm bảo; việc xử lý bụi phát sinh từ quá trình chế biến đá, quá trình vận chuyển trong khu vực mỏ và trên tuyến đường lưu thông ra vào mỏ chưa tốt nên gây bức xúc đối với người dân sống xung quanh khu vực mỏ; việc cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác chưa được quan tâm triển khai thực hiện.

- Lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: Hiện trên địa bàn tỉnh có 256 trang trại chăn nuôi tập trung có quy mô từ 100 con trở lên; 08 doanh nghiệp nuôi tôm trên cát có quy mô lớn, thuộc đối tượng lập ĐTM; vi phạm chủ yếu trên lĩnh vực này chủ yếu là việc xây dựng hệ thống xử lý chất thải chưa đảm bảo; xả nước thải chưa qua xử lý hoặc vượt tiêu chuẩn ra môi trường.

Nguyên nhân của những hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trong các lĩnh vực trên trên là do: 

(1) Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này chưa thực sự tốt, nhất là trong quy hoạch, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thủ tục về môi trường của các doanh nghiệp thuộc đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường; nguồn lực đầu tư để xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề chưa được quan tâm đúng mức. 

(2) Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp chưa cao, vẫn còn có tư tưởng chú trọng doanh thu mà xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường. Nhiều doanh nghiệp khi xây dựng dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, việc lập hồ sơ bảo vệ môi trường phó mặc cho đơn vị tư vấn, dẫn đến việc triển khai xây dựng một số công trình, giải pháp bảo vệ môi trường sau khi hồ sơ được phê duyệt còn có bất cập, không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhất là các đơn vị vừa và nhỏ tuy đã đầu tư xây dựng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường nhưng việc vận hành còn hình thức, chủ yếu là để đối phó với cơ quan chức năng.

(3) Một số quy định pháp luật trong xử lý vi phạm về môi trường còn chồng chéo, bất cập gây khó khăn trong xử lý.

Trước thực trạng tình hình vi phạm về môi trường trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các biện pháp công tác trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn, đã tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của cấp trên về đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường. Thông qua công tác nắm tình hình, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ môi trường, từ đó đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh nhiều văn bản kiến nghị UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, chính quyền các cấp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là việc quản lý, xử lý các loại chất thải tại các dự án lớn, quản lý và xử lý rác thải, xử lý chất thải trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Chủ động phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, các ngành chức năng, chính quyền các cấp, cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường bằng nhiểu biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp đối với từng đối tượng, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và quần chúng Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện quy chế phối hợp với các đơn vị trong đảm bảo an ninh trật tự, gắn với đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Hằng năm, lực lượng Cảnh sát môi trường đã tổ chức rà soát, tham mưu Ban Giám đốc các chương trình, kế hoạch công tác sát với tình hình thực tiễn, đề ra các nhiệm vụ cụ thể, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để triển khai thực hiện; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kịp thời giải quyết, chấn chỉnh, xử lý các vấn đề nổi lên về môi trường, không để lợi dụng làm phức tạp tình hình. Kết quả trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan phát hiện, xử lý trên 343 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Những thành tích đạt được đã được các cấp, các ngành, quần chúng Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; góp phần vào sự phát triển kinh tế, bền vững về môi trường và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên nhiều lĩnh vực; vi phạm về môi trường sẽ tiếp tục diễn ra nhiều nơi; nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chúng tôi xin kiến nghị một số giải pháp sau:

Một là, Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo vệ môi trường; không vì mục đích phát triển kinh tế mà xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường; chú trọng công tác quy hoạch, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường ngay từ ban đầu; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ về hậu quả, tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe cộng đồng, đến sự phát triển bền vững và an ninh trật tự trên địa bàn.

Hai là, Cần ưu tiên nguồn lực xứng đáng trong công tác bảo vệ môi trường trong đó tập trung bố trí nguồn kinh phí, có các cơ chế chính sách ưu đãi về vốn vay cho các doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, và các công trình xử lý môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ba là, Rà soát, nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan trong xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường, phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để tham mưu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong xử lý các hành vi vi phạm hành chính về môi trường.

Đối với lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Cảnh sát môi trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân; không để lợi dụng vấn đề môi trường làm phức tạp tình hình trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Tình huống: Công ty A trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh có câu hỏi như sau: hành vi chôn lấp đổ thải chất thải công nghiệp thông thường 70 tấn thì có bị tịch thu phương tiện không? Và quy định pháp luật về nội dung này?

Trả lời: Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

"Điều 26. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức."

Áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được hướng dẫn bởi Khoản 15 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP:

"15. Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7 như sau:

“Điều 7a. Áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chỉ được áp dụng khi nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định hình thức xử phạt này đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể.”

Căn cứ Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

"Điều 22. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại

9. Hành vi chuyển giao, cho, bán chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định bị xử phạt như sau:

l) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 60.000 kg đến dưới 80.000 kg;

12. Hình thức xử phạt bổ sung:

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 9, 10 và 11 Điều này…”

 Theo các căn cứ được trích dẫn ở trên: Luật xử lý vi phạm hành chính quy định chung chung về nội dung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nên đã được hướng dẫn chi tiết hơn tại nghị định. Theo đó, tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP đã quy định rõ ràng hơn, từ đó xác định hành vi vi phạm tại Điểm l Khoản 9 Điều 22 Nghị định 155/2016/NĐ-CP sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.
Vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt

động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả


                                Cục Quản lý thị trường

Kính thưa quý vị đại biểu!

Khi đề ra đường lối đổi mới và chủ trương chuyển nền kinh tế sang cơ chế thị trường như một chiến lược lâu dài, Đảng ta đã thấy rõ tính hai mặt của cơ chế thị trường, vừa có những mặt tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội, vừa có những tác động tiêu cực, hay còn gọi là mặt trái của cơ chế thị trường. Từ đó, một trong những quan điểm của Đảng ta là vận dụng cơ chế thị trường đòi hỏi phải nâng cao năng lực quản lý vĩ mô của Nhà nước nhằm phát huy tác dụng tích cực đi đôi với ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục những mặt tiêu cực của cơ chế này. Trong thời gian qua Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương đã ban hành và từng bước hoàn thiên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thương mại từ Luật, Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn...Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 QG) thay cho Ban Chỉ đạo Trung ương về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban Chỉ đạo 127TW). Qua đó chúng ta thấy được Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại nhằm đảm bảo vận hành nên kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Kính thưa quý vị đại biểu, trên địa bàn tỉnh ta hiện có trên 60.000 hộ kinh doanh và gần 7.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp đã giải quyết công ăn, việc làm, đóng góp tích cực vào thu nộp ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh ta từ một tỉnh thu nộp ngân sách từ hơn 1.000 tỷ đến nay thu nộp ngân sách luôn trên 10.000 tỷ, có được thành quả trên là sự đóng góp to lớn từ phía doanh nghiệp.

Kính thưa Hội nghị!

Trong thời gian qua, nhìn chung các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại, nhiều doanh nghiệp đã có các bộ phận nghiên cứu chuyên sâu về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại để tham mưu lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện, nhiều doanh nghiệp luôn gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại. Tuy nhiên vẫn còn có một số doanh nghiệp có các vi phạm liên quan sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; vi phạm về chế độ hóa đơn chứng từ, giá cả an toàn thực phẩm… gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Xẩy ra vi phạm trên là do các nguyên nhân sau:

Về mặt khách quan: Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhiều nhưng thường xuyên được sửa đổi, bổ sung; bên cạnh đó nhiều văn bản quy phạm có sự chồng chéo, trùng lặp gây nhiều khó khăn cho việc áp dụng của doanh nghiệp.

Về mặt chủ quan: Hiện nay nhiều doanh nghiệp chưa có bộ phận pháp chế, do vậy khi thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại thì đang làm theo cảm tính, lề lối cũ mà chưa cập nhật kịp thời các quy định của văn bản quy phạm pháp luật nên dẫn đến sai sót. Bên cạnh đó còn một số doanh nghiệp vì lợi nhuận mà cố tình làm sai.

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong thời gian qua, các ngành chức năng đã thực hiện tuyên truền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hiểu rõ hơn quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại. Riêng đối với lực lượng Quản lý thị trường trung bình hằng năm phát từ 8.000 - 10.00tờ, rơi, ký cam kết chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại đối với 2.000-3.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đặc biệt hàng năm luôn tổ chức từ 02 - 03 cuộc đối thoại, tọa đàm và về chấp hành quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh với tổng số 1.000 -1.500 đại biểu tham dự. Thường xuyên cập nhật, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động thương mại để phục vụ cho việc khai thác, nghiên cứu của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đơn vị cũng đã thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng, lắp đặt hòm thư tại trụ sở Cục và các Đội QLTT để tiếp nhận thông tin phản ánh của người tiêu dùng cũng như của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Song song với quá trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại. Năm 2019 và 06 tháng đầu năm lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 2.486 vụ vi phạm, trong đó 90 vụ vi phạm là doanh nghiệp. Qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp kinh doanh chân chính.
* Phân biệt tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” với tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”
Trong cấu thành tội phạm của tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” có sự tương đồng về chủ thể tội phạm và mặt chủ quan của tội phạm. Chủ thể tội phạm của các tội này đều không phải là chủ thể đặc biệt và phải thỏa mãn các điều kiện về năng lực hành vi hình sự và tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đồng thời tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Việc phân biệt hai tội phạm trên dựa trên yếu tố khách thể và mặt khách quan của tội phạm, cụ thể như sau:

Khách thể của tội phạm:

BLHS 2015 xác định tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” thuộc nhóm các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại tại Mục 1, Chương XVIII. Nhóm tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại Mục này còn bao gồm các tội: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193); Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194); Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi (Điều 195). Nhóm tội phạm này tương đồng về cấu thành tội phạm, tuy nhiên do những đặc thù về mặt hàng bị làm giả dẫn đến sự phân loại tính nguy hiểm cho xã hội khác nhau. Vì vậy BLHS quy định về căn cứ định tội và định khung hình phạt đối với từng tội phạm trên có sự khác biệt.

Tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” được quy định thuộc Mục 3, Chương XVIII của BLHS, tức là nhóm tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Cụ thể hơn, tội phạm này cùng với tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” quy định tại Điều 225 BLHS thuộc nhóm tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế đối với quyền sở hữu trí tuệ.

Việc xác định sự khác biệt về khách thể của tội phạm đối với tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” có ý nghĩa xác định sự khác nhau giữa các quan hệ pháp luật mà các tội phạm này xâm phạm, từ đó có một nhận thức đúng đắn về mặt khách quan như phân tích dưới đây.

Mặt khách quan của tội phạm

Để phân biệt rõ mặt khách quan của tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” cần phải làm rõ quy định của pháp luật hiện hành về khái niệm “hàng giả” là đối tượng của tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý” là đối tượng của tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Các văn bản pháp luật hình sự hiện chưa quy định cụ thể về hai khái niệm trên, do đó cần phải căn cứ vào các quy định của pháp luật liên quan và phù hợp với quy định của pháp luật hình sự. Khái niệm hàng giả trước đây được quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ thương mại – Bộ tài chính – Bộ công an – Bộ Khoa học công nghệ và môi trường số 10/2000/TTLT – BTM – BTC – BCA – BKHCNMT ngày 27/04/2000 hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 31/1999/CT – TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả. Hiện nay, khái niệm hàng giả được ghi nhận tại Khoản 8, Điều 3 Nghị định số 185/2013/NĐ – CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sau đây gọi là Nghị định 185).

Theo Nghị định 185, “hàng giả” có thể chia làm 04 loại khác nhau, đó là:

Loại thứ nhất: Hàng giả về chất lượng, công dụng quy định tại điểm a, b, c, d khoản 8 Điều 3 của Nghị định 185. Đối với loại hàng giả này, Nghị định 185 quy định cụ thể về mức xử phạt hành chính đối với hành vi buôn bán và sản xuất chúng với số lượng tương đương với số lượng của hàng thật và chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điều 11, Điều 12;

Loại thứ hai: Hàng giả về nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa quy định tại điểm đ và e khoản 8 Điều 3 Nghị định này. Nghị định 185 quy định về xử phạt hành vi buôn bán, sản xuất loại này với số lượng tương đương với số lượng của hàng thật và chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điều 13, Điều 14;

Loại thứ ba: Tem, nhãn, bao bì giả. Nghị định 185 quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi sản xuất, mua bán tem, nhãn, bao bì giả tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này.

Đối với ba loại hàng giả trên, Nghị định 185 quy định rất rõ về số lượng hàng giả bị xử phạt là từ dưới 01 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng. Trong một số trường hợp, hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá từ 30 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì vẫn chịu chế tài về hành chính.

Loại thứ tư: Quy định tại điểm g Khoản 8 Điều 3 Nghị định 185 là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ (trên thị trường thường gọi là “hàng nhái”) quy định tại Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ bao gồm hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu, giả mạo về chỉ dẫn địa lý và hàng hóa sao chép lậu. Tuy nhiên chỉ có hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa giả mạo về chỉ dẫn địa lý đối tượng của chế tài hình sự theo Điều 226 BLHS. Theo quy định thì đây là loại hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.

Với loại hàng hóa này thì cần phải chú ý: Nghị định 185 không quy định về xử phạt đối với hành vi sản xuất, buôn bán loại hàng giả này bởi lẽ hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ là đối tượng điều chỉnh của Luật sở hữu trí tuệ, do đó việc xử lý đối với các hành vi này bằng các biện pháp dân sự, hành chính sẽ được căn cứ vào quy định tại Phần thứ năm Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan. Việc xử phạt hành chính sẽ được căn cứ vào quy định tại Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ – CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (Nghị định 99/2013).

Như vậy, có thể thấy rằng mặc dù Nghị định 185 xác định hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ là hàng giả, tuy nhiên việc xác định hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ cần căn cứ vào quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể là Nghị định 99/2013.

Từ những phân tích như trên, cần chú ý phân biệt những yếu tố khác trong mặt khách quan của hai tội phạm này như sau:

Về xác định giá trị hàng hóa vi phạm: Đối với giá trị hàng giả thì theo quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự; Điều 60 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 5 Nghị định 185, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6, Điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ – CP thì giá trị hàng giả được xác định là giá thị trường của hàng hóa thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng, kỹ thuật, công dụng tại thời điểm nơi phát hiện vi phạm.

Trong khi đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 4 Nghị định 99/2013/NĐ – CP được hướng dẫn tại Điều Thông tư 11/2015/TT – BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ thì giá trị hàng hóa vi phạm đối với hàng hóa giả mạo sở nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác định theo giá niêm yết hoặc giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu; giá theo thông báo của cơ quan tài chính địa phương. Trường hợp không có thông báo giá thì giá theo giá thị trường của địa phương tại thời điểm xảy ra vi phạm hành chính hoặc giá thành của hàng hóa vi phạm nếu là hàng hóa chưa xuất bán. Trường hợp không thể áp dụng các căn cứ trên để xác định giá trị tang vật là hàng hóa vi phạm thì có thể ra quyết định tạm giữ tang vật vi phạm và thành lập Hội đồng định giá theo quy định.

Về xác định hành vi khách quan của tội sản xuất, buôn bán hàng giả và tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:Hành vi “sản xuất”, “buôn bán” đối với hàng giả đã được hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định 185, bao gồm các hoạt động chế tạo, in ấn, gia công, đặt hàng, sơ chế, chế biến, chiết xuất, tái chế, lắp ráp, đóng gói…, cũng như các hoạt động chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động khác đưa hàng hóa vào lưu thông.

Còn đối với việc xác định hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam thì cần áp dụng theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 211 Luật sở hữu trí tuệ, tức là hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.
Kính thưa quý vị!

Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ và chấp hành đúng quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại, chống sản xuất, buôn bán hàng giả trong thời gian tới; Cục Quản lý thị trường có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

Về phía doanh nghiệp:

+ Chủ động nghiên cứu và chấp hành đúng quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại, các doanh nghiệp nên có bộ phận hoặc người phụ trách về mảng pháp chế, trong đó chịu trách nhiệm nghiên cứu kỹ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại để tham mưu lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định.

+ Có chiến lược đầu tư phát triển bền vững gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước, của vùng, của tỉnh; phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

+ Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật thì kịp thời phản ánh cho các lực lượng chức năng để kịp thời có biện pháp tháo gỡ.

Về phía các sở, ngành liên quan:

+ Có các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại. Trong đó, cần chú trọng tổ chức các diễn đàn, tọa đàm nhằm tạo cơ hội giao lưu giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước, giúp doanh nghiệp nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng áp dụng và tháo gỡ khó khăn; đồng thời tiếp tục huy động phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền pháp luật kinh doanh, tăng cường năng lực tiếp cận thông tin chính sách pháp luật cho doanh nghiệp.

+ Thường xuyên rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại, qua đó kịp thời phát hiện các bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng.

+ Có kênh để tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết.

+ Tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.


Trên đây là ý kiến tham luận của Cục Quản lý thị trường về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.
Tình huống: Khoảng thời gian tháng 1/2020 em và một người bạn đã giao dịch mua bán mặc hàng quần áo, túi xách hàng xịn nhưng sau tháng 4 thì phát hiện bạn đó đã trà trộn hàng giả vào để bán cho em với giá của hàng thật ( 10 cái thì chỉ có 2 cái là thật) số tiền lên đến hơn 100 triệu, và em ấy đã thừa nhận hàng là giả và sẽ góp trả tiền lại cho mình, nhưng cho đến nay là tháng 10 và minh chỉ nhận đc 20 triệu. Và bạn đó cũng không có ý thức sẽ trả thêm cho mình. Mình có tin nhắn về việc mua hàng và bạn đó thừa nhận hàng giả, nhưng đến cơ quan chức năng(công an địa phương) thì bị đẩy đi rất nhiều phường? Và em đó chỉ mới 17 tuổi, nên em đó không sợ về vấn đề pháp luật vì em đó tin là chưa đủ 18 tuổi thì chưa thể ngồi tù. Giờ em vẫn chưa biết làm như thế nào? Mong được giải đáp?
Trả lời: Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

“Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác....”

Như vậy, do người bạn đó đã 17 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm hình sự.

 Người đó đã cố ý bán hàng giả cho bạn để thu lợi nhuận hơn 100 triệu đồng. Căn cứ Điều 156 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả như sau:

“Điều 192. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả

1.Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194 và 195 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

...

c) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;...”

Như vậy, người đó chưa 18 tuổi nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội buôn bán hàng giả. Bạn đã đến cơ quan công an nhưng mà họ chưa giải quyết thì bạn có thể gửi đơn yêu cầu họ tiến hành giải quyết  cho bạn.
Thực trang vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực xây dựng liên quan đến doanh nghiệp
Sở Xây dựng
I. CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH
1. Vi phạm quy định về lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng 

- Hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động: 
Khảo sát xây dựng; Lập quy hoạch xây dựng; Lập dự án đầu tư xây dựng; Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thiết kế xây dựng; Thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán; Thi công xây dựng; Giám sát thi công xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; định giá xây dựng; Kiểm định xây dựng; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
2. Vi phạm quy định về lập quy hoạch xây dựng
Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, đồ án quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng hoặc đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng không đúng trình tự, thủ tục quy định; Không lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, đồ án quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điều chỉnh hoặc đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định.
3. Vi phạm quy định về điều chỉnh quy hoạch xây dựng 
 Điều chỉnh quy hoạch xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng; Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với một lô đất trong khu vực quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm thay đổi mật độ xây dựng hoặc mật độ dân số, dẫn đến làm vượt khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng xã hội của đô thị, khu vực.

4. Vi phạm quy định về lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 
Không tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng đối với công trình theo quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình không đầy đủ nội dung theo quy định; Không trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án theo quy định; Không tổ chức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định. 

5. Vi phạm quy định về thiết kế, dự toán xây dựng công trình
Không lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo quy định; Phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình không đúng trình tự, thủ tục hoặc quy cách hồ sơ thiết kế theo quy định; Không phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định; Không tổ chức nghiệm thu hoặc tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định; Không tổ chức lập hoặc phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình buộc phải lập chỉ dẫn kỹ thuật; Không tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc đối với các công trình yêu cầu phải thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc; Không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định.
6. Vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình
Không gửi văn bản thông báo ngày khởi công cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình theo quy định (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng); Không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo nhưng không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng; Không gửi báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc gửi báo cáo không đầy đủ tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng theo quy định.
7. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng

7.1. Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định như sau:

7.2. Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 7 Điều này) đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo như sau:

7.3. Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận (mà các bên không thỏa thuận được việc bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự); gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác như sau:

7.4. Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 7 Điều này) đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới như sau:

7.5. Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:

a) Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt; 

b) Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng;
c) Xây dựng công trình sai cốt xây dựng;
d) Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông (trừ trường hợp quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt), thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống (trừ trường hợp xây dựng công trình để khắc phục những hiện tượng này);
đ) Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung.
8. Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình
Không lắp đặt biển báo tại công trường xây dựng hoặc biển báo không đầy đủ nội dung theo quy định; Không có thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư cho các nhà thầu liên quan theo quy định; Không quy định về căn cứ xem xét ưu tiên cho nhà thầu đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu có công việc thi công xây dựng; Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng không đầy đủ theo quy định; Không tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định; Không tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; Không kiểm tra dẫn đến năng lực thực tế về nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng không đảm bảo so với hồ sơ dự thầu; Không có kết quả kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường của nhà thầu; Không kiểm tra dẫn đến các phiếu kết quả thí nghiệm lập không đúng quy định hoặc thiếu các kết quả thí nghiệm theo quy định; Không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt; Không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công xây dựng công trình không gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi đến thời hạn theo quy định;Tổ chức thi công xây dựng công trình sai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc sai tiêu chuẩn áp dụng; Không có kết quả kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng hoặc thiết bị lắp đặt vào công trình; Đưa vật liệu xây dựng không công bố hợp quy vào công trình đối với những vật liệu xây dựng phải công bố hợp quy theo quy định; Không mua bảo hiểm công trình theo quy định.
II. ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ (TRONG TRƯỜNG HỢP TỰ THỰC HIỆN), NHÀ THẦU, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC
1. Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động xây dựng

Hoạt động xây dựng không đủ điều kiện năng lực theo quy định hoặc sai chứng chỉ hành nghề hoặc không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề đã hết hiệu lực; Mượn, cho mượn, thuê hoặc cho thuê chứng chỉ hành nghề để hoạt động xây dựng; Giao cho người không có chứng chỉ hành nghề hoặc không đủ điều kiện năng lực tương ứng với loại, cấp công trình đảm nhận đối với các chức danh theo quy định; Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định; Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực hoặc chứng chỉ năng lực đã hết hiệu lực theo quy định; Không có hợp đồng lao động với những cá nhân đảm nhận những chức danh chủ chốt theo quy định; Những chức danh chủ chốt không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án theo quy định.
2. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng
 Sử dụng nhân lực, thiết bị, phòng thí nghiệm không phù hợp với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt; Phiếu kết quả thí nghiệm không đáp ứng các nội dung theo quy định;  Không lưu trữ mẫu khảo sát hoặc tài liệu khảo sát theo quy định; Không phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát; Lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng hoặc báo cáo khảo sát không đầy đủ nội dung theo quy định; nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát không đầy đủ nội dung theo quy định; Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo sát xây dựng; Lập nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng hoặc loại hình khảo sát; 
Triển khai khảo sát khi chưa có nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt hoặc vi phạm trình tự khảo sát theo quy định; Không thực hiện khảo sát theo nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt;  Không tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát chất lượng quy định tại phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định. 
3. Vi phạm quy định về công tác lập quy hoạch xây dựng
Hành vi lập nhiệm vụ quy hoạch vùng, quy hoạch khu chức năng đặc thù, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn hoặc quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vượt quá thời gian quy định; Khung tên bản vẽ không có tên hoặc chữ ký của chủ nhiệm lập đồ án quy hoạch, chủ trì thiết kế các bộ môn, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, dấu của nhà thầu;  Sử dụng bản đồ địa hình không đúng quy định để phục vụ lập đồ án quy hoạch; Lập nhiệm vụ quy hoạch không đầy đủ nội dung theo quy định;
4. Vi phạm quy định về thiết kế, dự toán xây dựng công trình
Lập hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định; Thay đổi thiết kế không theo đúng trình tự quy định; Thực hiện bước thiết kế tiếp theo khi bước thiết kế trước chưa được phê duyệt hoặc không phù hợp với bước thiết kế trước đã được phê duyệt; Chỉ định nhà sản xuất, cung cấp vật liệu, vật tư hoặc thiết bị xây dựng trong nội dung thiết kế xây dựng của công trình sử dụng vốn nhà nước; Không đưa vào thiết kế vật liệu xây không nung đối với công trình bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung, không đảm bảo tỷ lệ vật liệu xây không nung theo quy định hoặc không tuân thủ các quy định về sử dụng vật liệu cho công trình; Thiết kế an toàn quá mức quy định đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; Không thực hiện nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng hoặc tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định; Lập biện pháp tổ chức thi công không đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật; Xác định cấp đất, cấp đá không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất hoặc tính toán cự ly vận chuyển, phương tiện vận chuyển không phù hợp thực tế đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; Áp dụng hoặc vận dụng định mức không phù hợp với nội dung công việc làm tăng chi phí trong dự toán đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; Áp giá vật tư, vật liệu, thiết bị không phù hợp với công bố giá, báo giá của nhà cung cấp hoặc mặt bằng giá thị trường địa phương nơi thực hiện dự án tại thời điểm lập dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; Không có bản vẽ thiết kế các công trình phụ trợ nhưng đưa khối lượng vào dự toán để tính chi phí xây dựng hoặc lập dự toán có khối lượng không phù hợp với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế đối với công trình sử dụng vốn nhà nước.

5. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng
- Hành vi thi công xây dựng không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định như sau:

- Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận (mà các bên không thỏa thuận được việc bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự); gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác như sau:

6. Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình

Không có biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng công trình theo quy định; Không hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và tài sản khác của nhà thầu ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao (trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác);  Không có nhật ký thi công hoặc nhật ký thi công lập không đúng quy định; Làm thất lạc mốc định vị hoặc mốc giới công trình; Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật; Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công (trong đó có quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình); Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; Không tuân thủ quy định của thiết kế về sử dụng vật liệu xây dựng; Không lập bản vẽ hoàn công theo quy định hoặc lập bản vẽ hoàn công không đúng thực tế thi công; Sử dụng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng hoặc thiết bị công nghệ không có chứng chỉ xuất xứ, chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng theo quy định; Thi công sai thiết kế đã được phê duyệt hoặc sai chỉ dẫn kỹ thuật; Thiếu kết quả thí nghiệm theo quy định; nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật hoặc thiếu hồ sơ về chất lượng; Thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt; Không thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận hoặc không thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động, chạy thử liên động theo kế hoạch đã được chủ đầu tư chấp thuận trước khi đề nghị nghiệm thu.

7. Vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình
Không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định; Ký hồ sơ nghiệm thu khi không có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hoặc không phù hợp với lĩnh vực hành nghề, loại công trình, hạng hoặc thời hạn hành nghề theo chứng chỉ được cấp; Không lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định; Làm sai lệch kết quả giám sát; Để nhà thầu thi công thi công sai thiết kế đã được phê duyệt hoặc thi công không đúng chủng loại, quy cách vật liệu xây dựng hoặc thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt; Để nhà thầu thi công không sử dụng vật liệu xây không nung đối với công trình theo quy định bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung.
III. VI PHẠM VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG NHƯNG CHƯA CÓ NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT.

Xây dựng trên đất không được phép xây dựng (nhưng chưa có quy hoạch xây dựng).


- Xây dựng các trang trại như hiện nay (xây nhà kiên cố; xây nhà làm du lịch; san lấp các mặt bằng như ao hồ; Xây dựng các khu du lịch).

Nghị định 139/2017/NĐ-CP và Thông tư 03/2018/TT-BXD có hiệu lực và đi vào cuộc sống, công tác đảm bảo trật tự xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực được sở hữu tài sản của mình khi “lỡ xây dựng sai phép” một cách trọn vẹn mà không phải đóng một số tiền phạt khá lớn như trước đây. Lúng túng xử phạt hành vi xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng Vướng mắc phát sinh khi thực hiện các quy định về xử phạt vi phạm trật tự xây dựng hiện nay đó là tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp nhiều địa phương gặp lúng túng trong khâu xử lý. Nghị định 139 và Thông tư 03 đều không nêu rõ quy định nào xử phạt hành vi xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng (theo dự thảo khi trình thẩm định có nêu: Xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng bao gồm: a) Xây dựng trên nhóm đất nông nghiệp theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm e và Điểm g, Khoản 1, Điều 10, Luật Đất đai; b) Xây dựng trên nhóm đất chưa sử dụng theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Luật Đất đai. c) Xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử – văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống trừ công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này).Tuy nhiên, khi văn bản pháp lý chính thức được ban hành đã không có quy định này dẫn tới khó khăn cho việc xử phạt. Kể từ khi các quy định của Nghị định 139/2017/NĐ-CP và Thông tư 03/2018/TT-BXD có hiệu lực và đi vào cuộc sống, công tác đảm bảo trật tự xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng, ngăn chặn từ đầu các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, bước đầu đã thu được kết quả tốt. Song, do nhiều nguyên nhân trong đó có việc một số quy định, chế tài chưa thực sự phù hợp, chưa dự liệu hết các tình huống xảy ra trong thực tiễn, nhiều quy định còn chồng chéo nhau  mà vi phạm về trật tự xây dựng vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Một số vi phạm về trật tự xây dựng tồn đọng từ trước đây vẫn chưa được giải quyết, xử lý dứt điểm. Số vi phạm mới vẫn ở mức cao, trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công vẫn còn phổ biến. 
IV. GIẢI PHÁP.

1. Ban hành kế hoạch thanh tra năm 2020 theo sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh với tinh thần toàn diện trên các lĩnh vực công tác, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng chất lượng, hiệu quả.

2. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn.

3. Thanh, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

4. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

5. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức về đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; hướng dẫn làm thủ tục bổ nhiệm vào ngạch thanh tra, nâng lương thường xuyên.
Tình huống: Em có 1 lô đất dọc quốc lộ 1A, vừa qua em đã xây một quán nhỏ (tường gạch, mái tôn, 1 lớp móng đá chẻ) với mục đích mưu sinh.

Mặc dù em biết đây là phần đất thuộc hành lang an toàn đường bộ nhưng theo quan sát dọc quốc lộ khu vực em sinh sống cũng nhiều hộ gia đình xây giống em, nên em nghĩ  không sao, vì em chỉ muốn mượn tạm phần đất này để buôn bán mưu sinh đến khi nhà  nước quy hoạch làm đường thì sẽ trả lại mặt bằng.

Nhưng Uỷ ban xã em họ đã làm biên bản vi phạm hành chính và đưa lên huyện phạt với mức tiền là 17,5 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ, nhưng gia đình em không đồng ý (vì khu vực xung quanh những nhà khác đã  vi phạm và vẫn đang tồn tại). Hiện tại quán em đã xây xong nhưng ở huyện tiếp tục đưa văn bản quyết định cưỡng chế đối với quán em, em không biết phải làm thế nào cả?

Trả lời: Theo quy định của Luật giao thông đường bộ năm 2008 về phạm vi đất dành cho đường bộ. Cụ thể:

Điều 43. Phạm vi đất dành cho đường bộ

1. Phạm vi đất dành cho đường bộ gồm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ.

2. Trong phạm vi đất dành cho đường bộ, không được xây dựng các công trình khác, trừ một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi đó nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, gồm công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí.

3. Trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này, được tạm thời sử dụng vào mục đích nông nghiệp, quảng cáo nhưng không được làm ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ. Việc đặt biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

4. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang an toàn đường bộ thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.

Và Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt:

Điều 12. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 5, Điểm a Khoản 8 Điều này;

5. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

đ) Dựng rạp, lều quán, công trình tạm thời khác trái phép trong khu vực đô thị tại hầm đường bộ, cầu vượt, hầm cho người đi bộ, gầm cầu vượt;

e) Bày, bán máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng hoặc sản xuất, gia công hàng hóa trên lòng đường đô thị, hè phố;

g) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 05 m2 đến dưới 10 m2 làm nơi trông, giữ xe;

h) Xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố;

i) Chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị từ 20 m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe.

6. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 10 m2 đến dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ xe.

8. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Xây dựng nhà ở, công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ;

b) Mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính.

9. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 Điều này còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: Buộc phải đỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép, biển quảng cáo, di dời cây trồng trái phép, thu dọn rác, vật tư, vật liệu, chất phế thải, hàng hóa, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Như vậy, đối chiếu quy định trên với trường hợp của bạn thì việc gia đình tự ý xây dựng lều, công trình tạm trên đất thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ được xác định là hành vi vi phạm. Do đó, việc cơ quan nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả là khôi phục trạng thái ban đầu cho đất là đúng, trường hợp khi đã có biên bản xử phạt mà gia đình không thực hiện thì cơ quan có quyền ra quyết định cưỡng chế đối với gia đình bạn (nên khi có quyết định xử phạt thì gia đình phải tuận thủ thực hiện). Đối với việc các hộ dân khác cùng sử dụng trái phép đất hành lang mà không bị xử phạt thì bạn có thể làm đơn khiếu nại để xử lý đối với các hộ dân đó.

Liên quan tới việc áp dụng mức xử phạt thì do bạn không cung cấp rõ hành vi xây dựng trái phép của mình nên không khẳng định mức phạt áp dụng 17 triệu có đúng quy định pháp luật hay không, để xác định mức xử phạt thì bạn có thể đối chiếu hành vi vi phạm của mình với quy định trên.
Một số vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

và biện pháp phòng tránh
Cục thuế tỉnh
Để đáp ứng trước những yêu cầu về đổi mới của đất nước trong quá trình hội nhập, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế. Ngành Thuế đã có những thay đổi cơ bản nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới: Thực hiện cơ chế từ quản lý đối tượng sang quản lý theo chức năng, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, giám sát kê khai, thanh tra, kiểm tra thuế và xử lý vi phạm về thuế. 

          1. Một số sai phạm thường gặp khi thanh tra, kiểm tra thuế tại Doanh nghiệp hiện nay:

* Về doanh thu:  Các Doanh nghiệp thường có hành vi gian lận, trốn doanh thu bằng các hình thức sau:

- Không kê khai hàng hoá mua vào để trốn doanh thu đầu ra (Thường xảy ra tại các Doanh nghiệp kinh doanh hàng điện tử - điện lạnh, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, kim khí điện máy, hàng tạp hóa, lương thực, thực phẩm…) vì đối tượng tiêu thụ các mặt hàng này chủ yếu là cá nhân, hộ gia đình.

- Thực hiện mua và xuất bán trực tiếp cho người mua hàng hưởng chênh lệch theo tỷ lệ % , Doanh nghiệp ghi thẳng trên hoá đơn người mua hàng là trực tiếp không qua Doanh nghiệp (thường xảy ra đối với các Doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng) Cụ thể: Doanh nghiệp A là Doanh nghiệp kinh doanh VLXD nhận bán xi măng, sắt thép tại chân công trình cho nhà thầu xây dựng B nhưng Doanh nghiệp A không hạch toán mua vào bán ra  trên sổ sách của Doanh nghiệp A mà ghi thẳng hoá đơn từ nơi Doanh nghiệp A mua ( Công ty xi măng và Cty thép) và người mua là nhà thầu B, Doanh nghiệp A hưởng một tỷ lệ % nhất định. ( Tức là trên hoá đơn phản ánh Cty xi măng, Cty thép trực tiếp bán cho nhà thầu B không qua Doanh nghiệp A, nhưng thực chất nhà thầu B mua của Doanh nghiệp A).

- Một số trường hợp có phát sinh hoạt động kinh doanh nhưng không kê khai hoặc kê khai không trung thực nhằm trốn thuế như bán lại thầu công trình để hưởng chênh lệch, hoặc cho mượn tư cách pháp nhân của Doanh nghiệp, Công ty; bán tài sản cố định.

- Thực hiện việc, giảm giá hàng bán bằng hình thức hạch toán trừ vào số hoá đơn của lần mua hàng cuối cùng khi đạt được một doanh thu tiêu thụ nhất định, thực chất là một khoản hoa hồng được hưởng trong tháng khi bán được một số lượng hàng hoá nhất định.

- Không hạch toán đúng giá vốn hàng bán để hạch toán bán thấp hơn so với giá bán thực tế

- Không xuất hóa đơn và kê khai doanh thu phát sinh theo quy định, thường xảy ra tại các Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ vận tải; hoạt động xây dựng cơ bản (nhà dân và đơn vị xây dựng vãng lai); vật liệu xây dựng; chế biến lâm sản; thuỷ hải sản; điện tử - điện lạnh; hàng trang trí nội thất...v.v  v.. hoặc cung cấp hàng hóa dịch vụ nhưng mua, sử dụng hóa đơn của đơn vị khác giao cho khách hàng và không kê khai nộp thuế.

- Kê khai doanh thu thấp hơn thực tế thanh toán, nhất là các trường hợp cung cấp hàng hóa dịch vụ cho các cá nhân, hộ gia đình (Vì các đối tượng này sử dụng tiền mặt và không cần lấy hoá đơn) thường xảy ra tại các Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; xe gắn máy; vật liệu xây dựng; kim khí điện máy; điện tử điện lạnh, tạp hóa, lương thực, thực phẩm...

- Nhượng bán, trao đổi vật tư không ghi nhận doanh thu mà chỉ hạch toán thay đổi cơ cấu tài sản lưu động bằng các bút toán nhập, xuất, thu, chi hoặc công nợ phải thu, phải trả; bán phế liệu không xuất hóa đơn, không ghi nhận doanh thu hoặc hạch toán giảm chi phí sản xuất

- Giảm trừ doanh thu tính thuế thông qua các hình thức giảm giá, chiết khấu không đúng quy định.

- Kê khai doanh thu không kịp thời nhằm kéo dãn thời gian phải nộp thuế, thường xảy ra ở các Doanh nghiệp xây dựng, bằng cách chuyển doanh thu đã phát sinh treo trên tài khoản doanh thu chưa thực hiện, hạch toán vào tài khoản phải trả khác ...

- Một số Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thông qua giao dịch với công ty mẹ, các công ty thành viên trong cùng hệ thống để thực hiện định giá chuyển giao nhằm làm giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam.

- Không quản lý sát được doanh thu của các Nhà thầu nước ngoài.

* Về chi phí  và thu nhập khác:

- Kê khai khống chi phí đầu vào như: Lượng dầu tiêu hao đối với Doanh nghiệp dịch vụ vận tải để khấu trừ thuế GTGT đầu vào và làm giảm thu nhập chịu thuế. (Mua hoá đơn  của Cty xăng dầu bán lẻ cho các đối tượng vận tải không cần hoá đơn GTGT như: cá nhân, hộ kinh doanh) 

- Công cụ, dụng cụ lao động có loại phân bổ nhiều lần nhưng xác định là vật rẻ mau hỏng để phân bổ một lần.

 
- Việc tính lãi vay hạch toán vào giá thành lớn hơn so với số lãi thực tế trả cho ngân hàng và cá nhân (Tức là Doanh nghiệp dựng hồ sơ vay cá nhân nhưng thực tế không phát sinh).

- Mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để nâng khống chi phí hàng hóa, dịch vụ mua vào; hợp thức hóa hàng mua trôi nổi trên thị trường; nâng giá mua trên hóa đơn để tăng chi phí.

- Chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất có lãi nhưng kê khai lỗ hoặc hòa vốn để trốn thuế TNDN.

- Không thực hiện công tác kiểm kê, không xác định số lượng và giá trị nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa tồn kho; không đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, kể cả giá trị xây lắp dở dang mà tính hết vào chi phí trong kỳ.

- Một số Doanh nghiệp thương mại thường không phân bổ chi phí thu mua cho hàng tồn kho mà tính hết vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

- Các đơn vị sản xuất thường xây dựng định mức vật tư cho một đơn vị sản phẩm cao hơn thực tế làm tăng chi phí nguyên vật liệu, hoặc không xây dựng định mức vật tư làm khó khăn cho công tác kiểm tra xác định của cơ quan thuế. 

- Về khấu hao tài sản cố định: Đưa vào chi phí khoản trích khấu hao các tài sản không dùng cho sản xuất kinh doanh, hoặc trích khấu hao cao hơn quy định; hoặc tài sản của cá nhân không phải là tài sản của Doanh nghiệp.

- Chi phí tiền lương theo hợp đồng lao động và thực tế chi trả cho người lao động khó kiểm tra xác định, không loại trừ trường hợp Doanh nghiệp chi trả thấp hơn hợp đồng lao động nhưng hạch toán chi phí tiền lương theo hợp đồng lao động.

- Kê khai khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo vượt tỷ lệ quy định, hoặc đưa vào loại tài khoản loại 6 để giấu khoản chi vượt này.

- Một số Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH mà các thành viên có quan hệ gia đình với nhau thường đưa các khoản chi phí tiếp khách riêng, chi phí phục vụ cho nhu cầu cá nhân (có hóa đơn) vào chi phí của công ty.

 - Chia nhỏ các khoản chi phí không có chứng từ thành nhiều khoản chi trong cùng một ngày.

- Một số trường hợp Doanh nghiệp kê khai cao khoản chi mua đất của người dân (trước khi làm thủ tục thuê đất) trên hợp đồng để được lợi khi phân bổ khoản chi này theo thời hạn thuê đất.

- Giá trị công trình xây lắp hoàn thành, thực tế hiện nay thường xẩy ra chất lượng vật tư mua thực tế kém hơn trong dự toán, hoặc mua khác chủng loại nhằm hưởng chênh lệch trong giá vật tư.

 
- Kê khai khống chi phí vận chuyển…lập chứng từ khống chi phí nhân công, nhất là chứng từ thuê khoán lao động phổ thông tại hiện trường hợp thức hoá phần chênh lệch giữa số thực chi thuê khoán và số được chi trả nhân công trong bảng quyết toán giá trị công trình.

 
- Có những công trình đã được chủ đầu tư nghiệm thu thanh quyết toán  nhưng chưa thanh toán tiền ( Nhà thầu ) nên các Doanh nghiệp không kê khai tính thuế; một số công trình có giá trị xây lắp bổ sung, phát sinh sau khi lập dự toán Doanh nghiệp chỉ kê khai giá trị hợp đồng chính còn phần bổ sung, phát sinh không kê khai thuế . 

 
- Lợi dụng một số mặt chính sách của Nhà nước và công tác quản lý chưa đồng bộ nên một số Doanh nghiệp kê khai khống các chi phí phát sinh ngoài dự toán, vượt so với định mức thiết kế kỹ thuật, với giá trị lớn nhằm  khẩu trừ thuế GTGT đầu vào và tăng chi phí, làm giảm thu nhập chịu thuế, giảm thuế TNDN phải nộp. 

         2. Một số doanh nghiệp vi phạm hóa đơn, nguyên nhân và các khắc phục

        - Các Doanh nghiệp: 

+ Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng có khả năng bị bên thứ ba là các cá nhân là người lao động, hoặc bên bán hàng lợi dụng sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để hợp thức hóa chứng từ thanh toán, giao cho bên mua hàng hóa, dịch vụ.

+ Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tổ chức khoán cho các đội thi công.

+ Các doanh nghiệp có nhu cầu và các doanh nghiệp qua thanh – kiểm tra đã phát hiện vi phạm.

        - Các hình thức dẫn đến vi phạm

+  Nhân viên thuộc bộ phận thu mua mua hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ hợp pháp, sau đó mua trái phép hóa đơn đầu vào (sử dụng bất hợp pháp hóa đơn) để hợp thức hóa và thanh toán.

+  Cá nhân bán hàng hóa mua trái phép hóa đơn để xuất cho bên mua hàng hóa

+ Bên nhận khoán là các đội thi công không có tư cách pháp nhân, thực hiện thi công công trình theo mức “khoán trắng”, để nhận đủ số tiền giao khoán, các đội thi công phải hợp thức hóa chứng từ thanh toán.

- Hậu quả:

 +  Xử phạt vi phạm hành chính lý về hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, hoặc hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; và

  + Xử lý truy thu thuế, phạt vi phạm hành chính về hành vi khai sai  (phạt 20% tiền thuế khai sai và tiền chậm nộp), hoặc hành vi trốn thuế (phạt từ 01 lần đến 03 lần số tiền trốn thuế).

  + Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. 

- Các khắc phục:

  (a) Tăng cường công tác kiểm soát về quy định trách nhiệm đối với bộ phận thu mua, khuyến khích nên mua hàng hóa, dịch vụ tại doanh nghiệp có địa chỉ rõ ràng (có kiểm tra địa chỉ thực tế) và nhận hóa đơn ngay sau khai bên bán cung cấp hóa đơn, dịch vụ, đúng với mặt hàng, số lượng và giá tiền thực tế đã mua hàng hóa, dịch vụ; từ đó bên mua hàng hóa, dịch vụ có điều kiện kiểm soát hóa đơn đầu vào có kèm theo hàng hóa, dịch vụ do bên xuất hóa đơn cung cấp hay không.
  (b) Hạn chế việc mua hàng của các cá nhân mà theo đó việc giao hàng và giao hóa đơn, giao hợp đồng tại địa chỉ bên mua hoặc tại địa chỉ theo thỏa thuận mà bên mua hoàn toàn không kiểm tra địa chỉ kinh doanh thực tế của bên xuất hóa đơn, năng lực kinh doanh của bên xuất hóa đơn, không kiểm tra cá nhân bán hàng có phải là người của doanh nghiệp xuất hóa đơn hay không; bên mua hàng hóa dịch vụ khó có điều kiện kiểm soát các hóa đơn do cá nhân bán hàng giao có kèm theo hàng hóa, dịch vụ do bên xuất hóa đơn cung cấp hay không.
  (c) Không thực hiện theo phương thức “khoán trắng” trong xây dựng và hợp thức hóa bằng các hóa đơn, chứng từ do bên nhận khoán mang về, bên nhận khoán không có điều kiện kiểm soát các hóa đơn do bên nhận giao khoán cung cấp có kèm theo hàng hóa, dịch vụ hay không.
  (d) Không mua hàng hóa, dịch vụ của tổ chức cá nhân này, nhưng nhận hóa đơn, hợp đồng và chứng từ thanh toán tiền của tổ chức, cá nhân khác; trường hợp này hóa đơn đầu vào không kèm theo hàng hóa, dịch vụ do bên xuất hóa đơn cung cấp.
  (đ) Trường hợp thuê vận chuyển, cung cấp dịch vụ.

   - Xác định người chủ sở hữu phương tiện vận tải hoặc dịch vụ như xe lu, xe ủi,… (giấy đăng ký quyền sở hữu hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu máy móc, thiết bị như xe lu, xe ủi,…);

   - Nhận hóa đơn trong các trường hợp sau đây:

    * Hóa đơn của doanh nghiệp là chủ sở hữu phương tiện vận tải, hoặc chủ sở hữu máy móc, thiết bị như xe lu, xe ủi,… (có thông báo phát hành); hoặc

    * Hóa đơn của cá nhân kinh doanh là chủ sở hữu máy móc, thiết bị như xe lu, xe ủi,… (mua của cơ quan thuế); hoặc

    * Hóa đơn hợp pháp của tổ chức mà cá nhân hợp tác kinh doanh (thường là hợp tác xã), kèm theo hợp đồng hợp tác kinh doanh và khai thuế thay theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD kèm theo Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKD (nếu có)

  (e) Trường hợp mới giao dịch lần đầu, có dấu hiệu đáng ngờ; doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ các thông tin về người bán:
   - Nên chọn địa điểm ký hợp đồng giao dịch, hoặc trao đổi trực tiếp tại địa chỉ bên bán và đàm phán trực tiếp với đại diện pháp luật;

   - Kiểm tra trực tiếp các thông tin như trụ sở công ty, kho hàng, nhà máy, cửa hàng;

   - Kiểm tra gián tiếp các thông tin về nguồn gốc hàng hóa; tài khoản ngân hàng đã thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế (trước ngày 15/12/2016 tài khoản không thông báo với cơ quan thuế không được khấu trừ và tính vào CP được trừ);

   - Kiểm tra liên gốc hóa đơn với liên giao khách hàng khi nhận hóa đơn ngay khi nhận hàng tại địa điểm nhận hàng (lần đầu tiên nên chọn phương thức giao nhận tại kho bên bán).

   - Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ thì yêu cầu bên bán cung cấp hồ sơ khai thuế đã được cơ quan thuế xác nhận để xem xét (nếu thuế GTGT đầu vào lớn hơn hoặc gần bằng với thuế GTGT đầu ra thì dấu hiệu rủi ro rất cao).


  Ngoài các giải pháp phòng ngừa rủi ro cơ bản và chủ yếu được nêu từ điểm (a) đến điểm (e); doanh nghiệp có thể tra cứu tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế như là một công cụ hỗ trợ để tránh rủi ro trong lĩnh vực hóa đơn sau đây:

  Doanh nghiệp có thể tra cứu tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (http://www.gdt.gov.vn); hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (http://hatinh.gdt.gov.vn/wps/portal) để tra cứu các thông tin liên quan đến hóa đơn và trạng thái người nộp thuế:


   - Tra cứu thông tin hóa đơn: thông báo phát hành hóa đơn; thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng; danh mục nhà in, cung ứng phần mềm; hóa đơn có mã xác thực.


   - Tra cứu danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế: doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế chuyển từ sử dụng hóa đơn đặt in, tự in sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế trong đó nêu rõ ngày bắt đầu dừng sử dụng hóa đơn đặt in, tự in chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế.


   - Tra cứu thông tin quyết định cưỡng chế về hóa đơn: thông tin về cơ quan thuế thực hiện Quyết định về việc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng (trong đó nêu rõ loại hóa đơn, ký hiệu mẫu, ký hiệu hóa đơn, từ số… đến số… không còn giá trị sử dụng từ ngày… tháng… năm); thông tin về hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng.


   - Tra cứu thông tin người nộp thuế: xem danh sách người nộp thuế ngừng hoạt động, trạng thái người nộp thuế, để từ đó phòng ngừa việc giao dịch với người nộp thuế thuộc trạng thái ngừng hoạt động.


 Một số mã số trạng thái thuế quy định tại danh mục trạng thái người nộp thuế ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC để nhận biết các trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp liên quan đến các doanh nghiệp bỏ trốn (mã 06 hoặc 03); tạm ngừng KD có thời hạn (mã 05); ngừng kinh doanh, bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế (mã 03); vi phạm pháp luật thuế và cơ quan thuế đã có hồ sơ chuyển cơ quan công an giải quyết theo quy định (mã 00-01 và 04-01); ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST (mã 01).

3. Khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong công tác triển khai thi hành Luật XLVPHC

- Thuế là 1 ngành kinh tế tổng hợp có quy mô rộng lớn, đối tượng quản lý nhiều, trình độ hiểu biết về chính sách pháp luật nói chung, chính sách pháp luật thuế nói riêng của các tổ chức cá nhân kinh doanh vẫn còn nhiều hạn chế gây không ít khó khăn cho việc thực hiện xử lý VPHC;

- Cơ chế quản lý thuế đã trao quyền tự chủ trong kê khai, nộp thuế cho người nộp thuế được tự tính, tự khai, tự nộp vì vậy bên cạnh những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế thì cũng còn không ít tổ chức, cá nhân luôn tìm cách để trốn tránh nghĩa vụ của mình trong kê khai để làm giảm số thuế phải nộp;

- Chính sách pháp luật về thuế thường xuyên thay đổi; Khoảng cách hiệu lực giữa Luật, Nghị định, Thông tư là tương đối dài cũng gây khó khăn trong quá trình thực hiện;

- Lực lượng cán bộ, công chức thuế cố một số bộ phận còn mỏng so với yêu cầu nhiệm vụ;

- Có sự chồng chéo về nội dung, cách hiểu giữa Luật và các văn bản dưới luật như Nghị định, Thông tư trong thực hiện của một số luật và hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính còn nhiều quy định chưa chặt chẽ, chưa phù hợp với tình hình thực tế nên gây khó khăn cho quá trình xử lý vi phạm hành chính. Như:

+ Thời hiệu từ khi lập biên bản vi phạm đến khi ban hành QĐ xử phạt quy định tại Điều 66 là 7 ngày kể từ ngày lập BB vi phạm HC. Đối với vụ việc phức tạp thì 30 ngày (Luật không quy định cụ thể trường hợp nào là phức tạp).

+ Điều 143 Luật QLT số 38/2019 quy định xử lý đối với hành vi “sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp” và “sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ”. Hiện nay Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về khái niệm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn; Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có quy định về hóa đơn điện tử không hợp pháp. Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, Nghị định số 51 bị bãi bỏ sẽ không còn quy định về giải thích cụm từ “sử dụng hóa đơn bất hợp pháp”, “sử dụng bất hợp pháp hóa đơn”. Mặt khác, tại hai Nghị định này đều không quy định về chứng từ không hợp pháp. Ngoài ra, quy định về hóa đơn bất hợp pháp tại hai Nghị định nêu trên chưa bao quát được trường hợp hóa đơn xuất sau ngày doanh nghiệp bỏ trốn hoặc những hóa đơn mà cơ quan có thẩm quyền xác định là hóa đơn bất hợp. Do đó, Tổng cục Thuế đề xuất bổ sung quy định để giải thích cụm từ “sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp” và “sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ”để cơ quan thuế dễ xác định các trường hợp sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ (bao gồm cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử) trong quá trình xử lý vi phạm. 
Một số đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả thi hành Luật XLVPHC
- Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật để mọi tổ chức, cá nhân và người dân biết để thực hiện.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về công tác xử lý vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể cho đội ngủ cán bộ công chức làm công tác xử phạt vi phạm hành chính.
- Tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc xử lý vi phạm hành chính, nhất là việc đôn đốc thực hiện các quyết định xử phạt, đảm bảo cho việc xử lý vi phạm hành chính có hiệu quả, nâng cao tính hiệu lực của pháp luật.

- Có sự thống nhất, chặt chẽ giữa Luật và các văn bản dưới Luật có thể chỉ căn cứ Luật để xử lý hoặc tối đa chỉ đến Nghị định, hạn chế việc ra đời các văn bản dưới Luật tránh gây khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm.

- Đối với Luật xử phạt VPHC cần phải sửa đổi theo hướng kéo dài thêm thời hiệu khi lập biên bản VPHC đến thời gian ra QĐ xử phạt.

Tình huống: Anh A là đại diện pháp luật công ty X và cũng là thành viên góp vốn công ty X từ 2010 đến 2015 công ty hoạt động bình thường…….có mua hóa đơn đầu vào bù cho hàng xách tay từ nước ngoài về để không đóng VAT và thu nhập doanh nghiệp. Đến cuối 2015 công ty X vẫn chưa thanh tra quyết toán với cơ quan thuế. Vì lý do xích mích các thành viên nên A rút vốn và nghỉ ở công ty X, anh B được hội đồng thành viên mới bầu làm người đại diện pháp luật từ 2016. Đến giữa 2016 công ty X bị thanh tra quyết toán thuế từ 2010-2015, cơ quan thuế kết luận công ty X có hành vi gian lận kinh doanh, trốn thuế……Vậy anh A hay anh B phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề này?
Trả lời: Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Tại Điều 14 Luật doanh nghiệp 2014 quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau:

“Điều 14. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.”

Trong trường hợp công ty X có hành vi trốn thuế, khi cơ quan thuế phát hiện, công ty X sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế, gia lận thuế theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC.

“Điều 13. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận như sau:

1. Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu (trừ các trường hợp bị xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư này) hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:
b) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, chứng từ; hóa đơn không có giá trị sử dụng để kê khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.”

Người trốn thuế, gian lận thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp này là công ty X vì vậy người bị xử phạt là công ty X. Do đó công ty X bị xử phạt hành chính và anh B với tư cách là người đại diện thep pháp luật của công ty tại thời điểm bị xử phạt sẽ đại diện, nhân danh công ty làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và nộp phạt (bằng tiền của công ty X). Như vậy người chịu trách nhiệm trong trường hợp này là công ty X chứ không phải anh A hay anh B. Tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm, anh B đang là người đại diện theo pháp luật của công ty nên anh B đại diện cho công ty X làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

Thực trạng vấn đề vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2015 khoảng 7.567 tỷ đồng. Trong đó, số nợ BHXH là khoảng 5.692 tỷ đồng, nợ BHYT là 1.560 tỷ đồng, BH thất nghiệp là 315 tỷ đồng. Có khoảng 103.000 doanh nghiệp nợ với số tiền khoảng 5.300 tỷ đồng… Có thể thấy, tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH vẫn đang xảy ra ở tất cả các địa phương; việc tuân thủ pháp luật về BHXH của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, mà biểu hiện là tình trạng trốn đóng BHXH, đăng ký số người tham gia BHXH và mức tiền lương, tiền công tham gia BHXH thấp hơn so với tiền lương thực tế. 

Trong 3 năm từ 2013-2016, các cấp có thẩm quyền đã ra 1.334 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động tại các tỉnh, thành phố (trong đó có an toàn vệ sinh lao động) với số tiền phạt gần 24 tỷ đồng. Tình trạng các doanh nghiệp không xây dựng kế hoạch thực hiện công tác ATVSLĐ hoặc có xây dựng kế hoạch nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ; không tổ chức khám sức khỏe cho người lao động; tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp nhưng không đủ nội dung đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động, người lao động nhận công việc về nhà làm...khá phổ biến[2].

Đầu năm 2017, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH vừa ra quyết định xử phạt hành chính và đình chỉ năm công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Tổng số tiền bị xử phạt gần 1 tỉ đồng. Cụ thể, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Tư vấn giáo dục Hoàng Phát, phạt khủng 462.500 triệu đồng vì có nhiều hành vi vi phạm như thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; không báo cáo định kỳ về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; không trực tiếp tuyển chọn lao động; lợi dụng hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn người lao động; cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp mình để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; không cấp giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cho người lao động theo quy định. Công ty Cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh, bị phạt 225 triệu đồng, vì không trực tiếp tuyển chọn lao động; thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhưng không đăng ký hợp đồng cung ứng lao động với Cục Quản lý lao động ngoài nước. Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn đầu tư và xây dựng TMDS, bị phạt 120 triệu đồng, do không thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp đồng theo quy định, không thông báo việc giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; không thực hiện việc kiểm tra, cấp chứng chỉ cho người lao động sau khi tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than-Vinacomin, bị phạt 185 triệu đồng vì không cam kết với người lao động về thời gian chờ xuất cảnh sau khi người lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài; không liên kết với cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo để bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo yêu cầu của hợp đồng cung ứng lao động…Công ty Cổ phần Đầu tư và hợp tác quốc tế Thăng Long, bị  đình chỉ hoạt động sáu tháng (từ 1-4 đến 30-9-2017). Lý do, công ty này bị xử phạt vi phạm hành chính hai lần trở lên trong thời hạn 12 tháng.
2. Thực trạng quy định pháp luật

2.1. Về hình thức xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm
Theo Điều 122 Luật BHXH 2014 thì “Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”. Đối với cá nhân có hành vi vi phạm thì “tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”. 
Như vậy, xử phạt vi phạm hành chính: cảnh cáo, phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả: Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung NĐ 95/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tùy vào từng hành vi vi phạm pháp luật về BHXH mà mức xử phạt sẽ khác nhau, cao nhất lên tới 1 triệu đồng với người lao động; đối với người sử dụng lao động lên tới 75 triệu đồng hoặc lên tới 3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động.

Về các biện pháp khắc phục hậu quả: Tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP cũng quy định một số biện pháp khắc phục hậu quả: buộc truy nộp số tiền BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi vi phạm quy định; buộc đóng số tiền lãi của sổ BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư quỹ BHXH; buộc trả đủ chế độ BHXH, buộc nộp lại lợi nhuận thu được từ việc sử dụng quỹ BHXH sai mục đích...

Về thẩm quyền xử phạt: Theo Điều 121 Luật BHXH 2014 và Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì thẩm quyền xử phạt thuộc về:
- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 46 của Luật Xử lý vi phạm hành chính: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Giám đốc BHXH cấp tỉnh có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật xử lý vi phạm hành chính: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng nhưng không quá 50.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

- Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định thành lập có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 46 của Luật xử lý vi phạm hành chính: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 70% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng nhưng không quá 250.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Ngoài ra tại khoản 2 điều 121 Luật BHXH 2014 cũng cho biết: Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này có thể giao cho cấp phó thực hiện xử lý vi phạm hành chính.

Thêm nữa tại Điều 36, 37 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP thì chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH còn được trao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và Thanh tra lao động.

2.3. Về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính: khi phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật về BHXH cơ quan có thẩm quyền xử phạt cần kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 40 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền tiến hành các thủ tục sau: Phát hiện và lập biên bản; xác minh tình tiết của vụ việc; chuyển hồ sơ nếu thấy có dấu hiệu tội phạm; ra quyết định xử phạt; thi hành quyết định xử phạt.

Có thể thấy thủ tục trên là khá hợp lý, phù hợp với thực tiễn góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH.

3. Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến đưa người lao động đi nước ngoài

Theo Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định: Đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, BH thất nghiệp, tham gia không đúng đối tượng hoặc tham gia không đúng mức quy định sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Đối với người sử dụng lao động, nếu hàng năm không niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của người lao động do cơ quan BHXH cung cấp theo quy định tại Khoản 7, Điều 23 của Luật BHXH; không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng BH thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng BH thất nghiệp theo quy định; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức Công đoàn yêu cầu sẽ xử phạt mức tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, theo Nghị định số 28/2020/NĐ-CP, sẽ phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan BHXH.

Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: Chậm đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp; đóng BHXH, BH thất nghiệp không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng; đóng BHXH, BH thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp mà không phải là trốn đóng.

Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, các hành vi làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ BHXH, BH thất nghiệp để trục lợi chế độ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với mỗi hồ sơ hưởng BHXH, BH thất nghiệp làm giả, làm sao lệch nội dung sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không trả chế độ BH Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan BHXH chuyển đến.

4. Một số kiến nghị

Tăng mức xử phạt đối với vi phạm hành chính về BHXH: Việc xử phạt vi phạm hành chính với các doanh nghiệp nợ tiền BHXH quá lớn, chây ỳ và bỏ trốn mang lại hiệu quả không cao vì mức xử phạt tối đa cho hành vi vi phạm pháp luật về BHXH mới chỉ dừng lại ở mức 75 triệu đồng. Có thể thấy mức xử phạt như hiện nay không phù hợp với tính chất của hành vi vi phạm đặc biệt đối với doanh nghiệp cố tình chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ nộp BHXH, con số 75 triệu là quá khiêm tốn so với số tiền vi phạm lên tới hàng tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do nhà đầu tư chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường, chạy theo lợi nhuận mà xem nhẹ vấn đề bảo vệ môi trường, hoặc giảm chi phí vận hành cho vấn đề bảo vệ môi trường dù chủ đầu tư có đầu tư hệ thống xử lý chất thải. Vedan, Formosa… là những ví dụ điển hình.

2. Hoạt động xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.

- Ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật XLVPHC nói riêng của một bộ phận doanh nghiệp chưa cao.

Trong lĩnh vực môi trường, không ít doanh nghiệp đã bị xử lý nhiều lần nhưng vẫn bất chấp quyết định xử phạt, tiếp tục vi phạm cho đến khi cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động[7]. Trong lĩnh vực thuế, tình trạng doanh nghiệp chây ì, nợ thuế, bị cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt về thuế khá phổ biến[8]…

- Cơ quan chức năng, người có thẩm quyền trong nhiều trường hợp còn lúng túng khi áp dụng pháp luật:

Ví dụ 1: Thời gian vừa qua, có một số đoàn kiểm tra quyết toán giải thể không xử phạt VPHC về thuế đối với doanh nghiệp đã có quyết định giải thể, nhưng cũng có một số đoàn kiểm tra lại xử phạt giống như doanh nghiệp đang hoạt động. Điều này vừa tạo ra bất cập, không thống nhất trong xử phạt VPHC về thuế, vừa gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Theo các chuyên gia pháp lý, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên trước hết là do các quy định chồng chéo của pháp luật, dẫn đến cách hiểu khác nhau của những người có thẩm quyền xử phạt.

Cụ thể, điểm d, khoản 1 điều 65 Luật XLVPHC năm 2012 quy định: “Không ra quyết định xử phạt VPHC trong những trường hợp sau đây: cá nhân VPHC chết, mất tích, tổ chức VPHC đã giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt”. Nghĩa là, chỉ những tổ chức (bao gồm doanh nghiệp) đã giải thể mới không bị xử phạt VPHC.

Tuy nhiên, Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết xử phạt VPHC về thuế, tại điểm d, khoản 1 điều 26 lại hướng dẫn không ra quyết định xử phạt VPHC trong trường hợp tổ chức VPHC đã có quyết định giải thể, quyết định tuyên bố phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt.

Điều này dẫn đến sự lúng túng của các chủ thể áp dụng quy phạm pháp luật. Vì tổ chức đã giải thể, phá sản và tổ chức đã có quyết định giải thể, phá sản là những khái niệm không đồng nhất với nhau.  Theo Điều 201, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định có 4 trường hợp doanh nghiệp bị giải thể, trong đó 3 trường hợp phải ra quyết định giải thể. Cụ thể: Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Riêng trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần quyết định giải thể của doanh nghiệp. Hơn nữa, việc ra quyết định giải thể doanh nghiệp chỉ là khâu đầu tiên trong hàng loạt thủ tục giải thể doanh nghiệp.
Ví dụ 2: Về việc áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm l khoản 1 Điều 10 “Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn”. Mặc dù Luật XLVPHC được Quốc hội thông qua năm 2012 nhưng cho đến nay, vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể, thống nhất thế nào là vi pham quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn. Chính quy định chung chung không có định lượng, định tính cụ thể này đã gây khó khăn cho các chủ thể có thẩm quyền khi áp dụng tình tiết tăng nặng trong thực tiễn xử phạt, khó tránh khỏi sự chủ quan, tùy tiện.

- Vẫn còn tình trạng xử phạt chưa nghiêm, chưa triệt để, dung túng, bao che cho các doanh nghiệp sai phạm. Sự tồn tại kéo dài của hiện tượng “xe dù bến lậu” trong hoạt động của các doanh nghiệp vận tải hành khách thời gian qua là một ví dụ điển hình[10].

- Vẫn còn tình trạng xử phạt VPHC thiếu chính xác, thiếu khách quan gây ảnh hưởng xấu đến sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định này thay thế Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP.

Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Nghị định, từ ngày 15/4/2020, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì bị xử phạt theo hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc từ 06 tháng đến 12 tháng; Tịch thu Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Đình chỉ hoạt động huấn luyện từ 01 tháng đến 03 tháng…

Ngoài các hình thức xử phạt trên, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu; Buộc trả lại số tiền hoặc tài sản đã giữ hoặc đã thu của người lao động cộng với khoản tiền lãi của số tiền đã giữ của người lao động; Buộc hoàn trả cho người lao động số tiền hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc đã chiếm dụng của người lao động và lãi của số tiền này; Buộc nhận người lao động trở lại làm việc…

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xảy ra trước ngày Nghị định số 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định về xử phạt quy định tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP nếu Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn cho các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý trong việc chấp hành quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thứ nhất, chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật về XLVPHC nói chung và xử phạt chuyên ngành nói riêng

Để hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi, đảm bảo yếu tố “tự do trong khuôn khổ pháp luật”, trước hết doanh nghiệp cần phải tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu một cách nghiêm túc các quy định pháp luật nói chung và pháp luật về XLVPHC nói riêng, đặc biệt là các văn bản trực tiếp điều chỉnh VPHC và xử phạt VPHC trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không nên tự đặt mình vào tình trạng “tù mù” về Luật, vì sự thiếu hiểu biết pháp luật chính là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng sai phạm. Chủ động tìm hiểu các văn bản pháp luật chính là chủ động phòng ngừa các vi phạm hoặc trong những trường hợp nhất định biết cách ứng xử khéo léo để một mặt đạt được mục đích của mình, mặt khác vẫn không bị coi là vi phạm pháp luật. Sẽ cực kỳ bất lợi nếu một doanh nghiệp được thành lập hợp pháp và đang tiến hành hoạt động bình thường mà lại không biết gì về Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt VPHC về thuế; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP... Hay điều gì sẽ xảy ra nếu một doanh nghiệp chuyên về du lịch mà lại mơ hồ về sự tồn tại của Luật Du lịch năm 2017 và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo?

Để thực hiện tốt nội dung này, doanh nghiệp cần quan tâm đúng mức đến đội ngũ những người làm công tác pháp chế của doanh nghiệp.

Thứ hai, phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm

Phân biệt VPHC và tội phạm trên phương diện lý thuyết không có gì quá phức tạp. Theo Điều 8 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự. Còn theo khoản 1 Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012, vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt VPHC.

Tình huống: Tôi và nhà thuốc A có ký hợp đồng làm việc có thời hạn 01 năm (từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2019).Trong hợp đồng có một số điều khoản như sau:- Mức lương 6.000.000 đồng/tháng.- Thời gian làm việc: Mỗi ngày 14 giờ, sáng 6h-12h; chiều 14h-22h.- Nếu nghỉ việc trước thời hạn 7/2019 thì tôi phải bồi thường hết thời gian còn lại của hợp đồng.Tuy nhiên, hiện nay tôi muốn nghỉ việc vì sau một thời gian làm việc tôi cảm thấy mình bị bóc lột sức lao động, muốn về quê lập nghiệp nhưng nhà thuốc A không giải quyết, muốn tôi bồi thường hết thời gian còn lại của hợp đồng mới được nghỉ.Bên cạnh đó, nhà thuốc A đang giữ bằng gốc Dược sĩ của tôi nhằm để giữ chân (điều này không nêu trong hợp đồng, chỉ có trong tin nhắn thoả thuận khi xin việc giữa tôi và nhà thuốc).Mặc dù là hợp đồng làm việc 01 năm nhưng nhà thuốc A không đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Thời gian làm việc (14 giờ/ngày) cũng cao hơn quy định của pháp luật. Như vậy, nhà thuốc A có vi phạm pháp luật về luật lao động và luật bảo hiểm xã hội không? Tôi phải làm cách nào để được nghỉ trước thời gian làm việc như hợp đồng đã ký mà không phải bồi thường hợp đồng, đồng thời lấy lại được bằng gốc Dược sĩ của tôi do nhà thuốc A đang giữ?Trân trọng cảm ơn!

Theo như bạn trình bày, công ty bạn đã vi phạm các quy định của pháp luật lao động, mà cụ thể là các quy định liên quan đến thời giờ làm việc, giữ bản chính văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Thứ nhất, về thời giờ làm việc.

Căn cứ theo Điều 104 Bộ luật lao động 2012 quy định về thời giờ làm việc bình thường như sau:

“1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”

Như vậy, theo quy định ở trên, thời giờ làm việc bình thường không được quá 08 giờ trong 01 này vè 48 giờ trong 01 tuần. Theo như bạn cung cấp thì một ngày bạn phải làm việc 14 giờ, hành vi này đã vi phạm quy định của pháp luật lao động về thời giờ làm việc và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 88/2015/NĐ-CP về Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi như sau:

“ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động;

b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật lao động.”

Thứ hai, về việc giữ bản chính văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Căn cứ theo Điều 20 Bộ luật lao động 2012 quy định về những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động như sau:

“1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.”

Như vậy, nhà thuốc A sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3  Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính như sau:

“2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;

b) Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

b) Buộc trả lại số tiền hoặc tài sản đã giữ của người lao động cộng với khoản tiền lãi của số tiền đã giữ của người lao động tính theo lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.”

Thứ ba, về việc công ty không đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn ký hợp đồng làm việc có thời hạn 01 năm (từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2019), như vậy, bạn thuộc trường hợp bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội, được quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;…”

Như vậy nhà thuốc có trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc cho bạn. Trong trường hợp này, công ty không đóng BHXH cho bạn, tức là đã vi phạm quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 17 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Khi đó, nhà thuốc A không đóng hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 ngày trở lên thì sẽ phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Ngoài ra, tùy từng trường hợp nhà thuốc A còn bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ-CP như sau:

“2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;

c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

b) Buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm đối với vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này."

Để bảo vệ quyền lợi cho mình, bạn có thể khiếu nại lên Phòng Lao động – thương binh và xã hội cấp huyện nơi nhà thuốc đặt trụ sở. Trong trường hợp không giải quyết cho bạn hoặc giải quyết mà bạn không thấy thỏa đáng, bạn cũng có thể gửi đơn yêu cầu Tòa án cấp huyện nơi công ty đóng trụ sở yêu cầu giải quyết.

Thứ tư, vấn đề bồi thường hợp đồng.

Có thể thấy, khi nghỉ việc bạn chỉ cần thông báo trước cho người sử dụng lao động theo thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, thì không có nghĩa vụ bồi thường cho người sử dụng lao động. Trong trường hợp người lao động không thông báo đúng theo quy định thì có nghĩa vụ bồi thường cho đơn vị theo quy định pháp luật và không phải mức bồi thường mà bên nhà thuốc yêu cầu bạn; cho nên, bạn không có nghĩa vụ phải bồi thường theo yêu cầu của nhà thuốc. Trong trường hợp này bạn cần thực hiện thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định như sau:

Trường hợp 1: đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật.

Hợp đồng lao động của bạn có thời hạn 1 năm, vì vậy bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo Khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 trong các trường hợp:

“a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.”

Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 như sau:

“b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;”

Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Do bạn chưa làm đủ 12 tháng nên sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc. Ngoài ra, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. (Điều 47 Bộ luật lao động 2012)

Trường hợp 2: đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc. Đồng thời, bạn  phải bồi thường cho nhà thuốc nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Trường hợp bạn vi phạm về thời hạn báo trước việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 30 ngày thì phải bồi thường cho nhà thuốc một khoản tiền tương ứng với tiền lương của bạn trong những ngày không báo trước./.

Vấn đề xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, 
khoáng sản liên quan đến doanh nghiệp

Sở Tài nguyên và môi trường
Đất đai, khoáng sản là nguồn tài nguyên có hạn và cần được khai thác, sử dụng có kế hoạch hợp lý. Sự gia tăng dân số kéo theo nhiều hệ lụy, đặc biệt trong vấn đề sử dụng đất đai, khoáng sản. Nhu cầu con người ngày càng cao thì nhiều cá nhân, tổ chức bất chấp lợi nhuận, vi phạm quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng đất đai,khoáng sản.

Quản lý của Nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản thể hiện qua việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản và sự thống kê trữ lượng khai thác khoáng sản. Nếu có hành vi vi phạm, thông thường biện pháp xử phạt bổ sung sẽ là thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và xử phạt hành chính.

Kính thưa quý vị!

Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 11 cuộc thanh, kiểm tra đột xuất và 7 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 tổ chức và 6 cá nhân với số tiền 429,3 triệu đồng. Trong đó, lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước 106,3 triệu đồng, lĩnh vực khoáng sản 315 triệu đồng và lĩnh vực đất đai 8 triệu đồng.

Các địa phương trong toàn tỉnh cũng đã tổ chức 400 cuộc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, gồm 200 cuộc lĩnh vực đất đai, 96 cuộc lĩnh vực khoáng sản, 94 cuộc lĩnh vực môi trường, 10 cuộc kết hợp nhiều lĩnh vực. Qua kiểm tra đã xử lý vi phạm hành chính 129 đối tượng, thu ngân sách gần 450 triệu đồng.

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến việc vi phạm về tài nguyên khoáng sản còn khá phổ biến là do việc tổ chức thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực về tài nguyên khoáng sản của các ngành liên quan năm qua chưa thường xuyên; tình trạng các tổ chức, cá nhân có sai phạm về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường chưa được kiểm tra chấn chỉnh, xử lý kịp thời, chưa đủ sức răn đe.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các ngành, địa phương có lúc, có nơi chưa nhịp nhàng, chưa chặt chẽ; đội ngũ làm công tác thanh tra mặc dù đã được kiện toàn nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phần lớn đang tập trung thời gian để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

Thưa toàn thể hội nghị!

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay đã quy định rõ về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực đất đai, khoáng sản.
Thứ nhất,  về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Theo Điều 4 Nghị định số  91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 02 năm.

- Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

a) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc theo quy định dưới đây thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;

b) Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện theo quy định thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm.

c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến thì thời hiệu xử phạt được áp dụng theo quy định tính đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Các hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc và thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm như sau:

a) Hành vi chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê đất trả tiền một lần, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, thuê đất trả tiền một lần, thừa kế, nhận thế chấp, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với đất không được giao dịch hoặc không đủ điều kiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản giao dịch đã ký; thời điểm kết thúc hành vi giao dịch về quyền sử dụng đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết;

b) Hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê nhưng không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hoặc đủ điều kiện nhưng chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cho phép mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản chuyển nhượng đã ký; thời điểm kết thúc hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết;

c) Hành vi người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam nhận chuyển quyền sử dụng đất ở chưa có nhà ở không thuộc dự án phát triển nhà ở hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phải là đất ở nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp hoặc thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản chuyển quyền đã ký; thời điểm kết thúc hành vi chuyển quyền sử dụng đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết;

d) Hành vi chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đã được thực hiện nhưng quyền sử dụng đất không được chuyển nhượng hoặc không đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất đã ký; thời điểm kết thúc hành vi chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết;

đ) Hành vi bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm không đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật đất đai nhưng các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản bán, mua tài sản đã ký; thời điểm kết thúc hành vi bán, mua tài sản là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết;

e) Các hành vi hủy hoại đất; di chuyển, làm sai lệch hoặc hư hỏng mốc chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính; tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất đã kết thúc trước thời điểm phát hiện hành vi vi phạm. Thời điểm kết thúc của các hành vi vi phạm quy định tại điểm này là thời điểm đã thực hiện xong các hoạt động của hành vi vi phạm đó;

g) Hành vi vi phạm điều kiện hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai mà hoạt động dịch vụ đã thực hiện xong và các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản thực hiện dịch vụ đã ký kết; thời điểm kết thúc hành vi vi phạm quy định tại điểm này là thời điểm ký văn bản thanh lý hợp đồng hoặc văn bản thực hiện dịch vụ đã ký kết;

h) Hành vi cung cấp thông tin không chính xác phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai; thời điểm kết thúc hành vi vi phạm quy định tại điểm này là thời điểm đã thực hiện xong việc cung cấp thông tin không chính xác cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật;

i) Hành vi của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc không cung cấp, cung cấp không đầy đủ giấy tờ cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất tự nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định  của Luật kinh doanh bất động sản; nhưng sau thời hạn quy định chủ đầu tư đã khắc phục sai phạm. Thời điểm kết thúc hành vi vi phạm quy định tại điểm này là thời điểm đã nộp hồ sơ hoặc đã cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất để tự nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định;

k) Trường hợp hành vi vi phạm hành chính quy định nêu trên mà người có hành vi vi phạm không chứng minh được thời điểm kết thúc hành vi vi phạm thì được xác định là hành vi vi phạm còn trong thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

- Các hành vi vi phạm hành chính về đất đai quy định nêu trên  mà không thuộc trường hợp hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất hoặc gây ô nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định được xác định là hành vi vi phạm đang được thực hiện.

- Trong thời hạn quy định nêu trên, nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan, người có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Thứ hai, Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bao gồm những hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số  91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:

- Các hình thức xử phạt chính bao gồm:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

- Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai từ 06 tháng đến 09 tháng hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai từ 09 tháng đến 12 tháng.

- Các biện pháp khắc phục hậu quả quy định bao gồm:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm theo quy định;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định;

c) Buộc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai;

d) Buộc trả lại đất sử dụng không đúng quy định;

đ) Buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất;

e) Buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng, tiền cho thuê, tiền cho thuê lại đất không đúng quy định của pháp luật trong thời gian sử dụng đất còn lại;
g) Buộc hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai;

h) Buộc hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo đúng quy định;

i) Buộc chấm dứt hợp đồng mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất không đủ điều kiện quy định;

k) Buộc sử dụng đất đúng theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất;

l) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính như trước khi vi phạm;

m) Buộc cung cấp hoặc cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai;

n) Buộc thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp Cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm mà không đủ điều kiện.

o) Buộc nộp Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất;

p) Hủy bỏ kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã thực hiện đối với trường hợp sử dụng giấy tờ giả để thực hiện thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

q) Xử lý tài sản tạo lập không hợp pháp đối với trường hợpphạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm khi tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập không hợp pháp hoặc chưa hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận

r) Thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai đối với các trường hợp phải thu hồi đất quy định.

- Việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp có giao dịch về quyền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp vi phạm hành chính xảy ra trước khi chuyển quyền sử dụng đất thì bên chuyển quyền sử dụng đất bị xử phạt vi phạm hành chính và phải thực hiện biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (nếu khi xử phạt hành vi chuyển quyền buộc bên nhận chuyển quyền phải trả lại đất cho bên chuyển quyền) theo quy định. Bên nhận chuyển quyền sử dụng đất phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả còn lại đối với từng trường hợp vi phạm theo quy định;

b) Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với cả hai bên chuyển đổi quyền sử dụng đất. Trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với bên nhận chuyển quyền sử dụng đất. Trường hợp cho thuê, thế chấp bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất đã cho thuê, đã thế chấp.

Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm này, bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định.

Thứ ba,  quy định pháp luật về hành vi vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất.
Theo quy định tại  Điều 35 Nghị định số  91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất bị xử phạt như sau:

+Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất mà không thuộc các trường hợp quy định dưới đây.

+ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp khai báo không trung thực việc sử dụng đất hoặc tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận và việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị sai lệch mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng giấy tờ giả trong thực hiện thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong các trường hợp quy định nêu trên.

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc nộp Giấy chứng nhận đã cấp và thực hiện lại thủ tục hành chính về đất đai theo quy định đối với các trường hợp quy định nêu trên;

+ Hủy bỏ kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã thực hiện theo quy định đối với trường hợp này.

Thứ tư, quy định pháp luật quy định việc lấn, chiếm đất bị xử phạt 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14Nghị định số  91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai,hành vi lấn, chiếm đất bị xử phạt như sau:

Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05 héc ta;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 01 héc ta trở lên.

Kính thưa quý vị:

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản theo quy định pháp luật được quy định cụ thể:

Theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 36/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 10/5/2020) quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản quy định tại Nghị định này bao gồm:

- Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản;

- Vi phạm các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Vi phạm các quy định về sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản;

- Vi phạm các quy định về quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác;

- Vi phạm các quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác;

- Vi phạm các quy định về kỹ thuật an toàn mỏ và các vi phạm khác trong lĩnh vực khoáng sản được quy định cụ thể tại Chương III Nghị định này.

Các hình thức xử phạt gồm có hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục. Trong đó:

- Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: cảnh cáo; phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản là 01 tỷ đồng đối với cá nhân và là 02 tỷ đồng đối với tổ chức; tước quyền sử dụng Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ 01 tháng đến 24 tháng.

- Hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì áp dụng một trong các hình thức xử phạt bổ sung gồm: Tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ 01 - 24 tháng; Đình chỉ hoạt động lập, thực hiện đề án, dự án về tài nguyên nước; đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên nước, thăm dò, khai thác khoáng sản từ 01 - 12 tháng; Tịch thu tang vật, mẫu vật là khoáng sản, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

- Biện pháp khắc phục: Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định cũng quy định rõ các mức phạt tiền là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt đối với hộ kinh doanh áp dụng như đối với mức phạt của cá nhân và mức phạt đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

- Điều khoản chuyển tiếp: Nghị định cũng quy định đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trước ngày Nghị định có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết, nếu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong Nghị định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính thì áp dụng quy định của Nghị định này để xử lý. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành nhưng chưa thi hành xong trước thời điểm Nghị định có hiệu lực mà tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính có khiếu nại thì xem xét áp dụng quy định có lợi của Nghị định này để giải quyết
Kính thưa quý vị đại biểu!

Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực 05/01/2020 thay thế cho Nghị định 102/2014/NĐ-CP với rất nhiều điểm mới, khắc phục được các hạn chế của Nghị định 102/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện thì một số quy định của Nghị định 91/2019/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế gây khó khăn cho việc xử phạt vi phạm hành chính.
Thứ nhất, buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định 91 thì đối với: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định này.

Đến thời điểm hiện nay theo tìm hiểu của trangtinphapluat.com thì chưa có địa phương nào quy định mức độ khắc phục hậu quả theo quy định của Nghị định 91. Như vậy, các trường hợp vi phạm phát sinh cần phải áp dụng buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm thì xử lý như thế nào cho đúng. Chẳng hạn trên đất có nhà, công trình thì khôi phục như thế nào? hay đất được san nền, đào hố…thì khắc phục như thế nào đang là vấn đề còn nhiều cách hiểu khác nhau.
Thứ hai, về  xử phạt, khắc phục hậu quả trường hợp vi phạm xảy ra trước thời điểm có giao dịch quyền sử dụng đất

Tại điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định 91 quy định như sau:
“4. Việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp có giao dịch về quyền sử dụng đất như sau:
a) Trường hợp vi phạm hành chính xảy ra trước khi chuyển quyền sử dụng đất thì bên chuyển quyền sử dụng đất bị xử phạt vi phạm hành chính và phải thực hiện biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (nếu khi xử phạt hành vi chuyển quyền buộc bên nhận chuyển quyền phải trả lại đất cho bên chuyển quyền) theo quy định. Bên nhận chuyển quyền sử dụng đất phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả còn lại đối với từng trường hợp vi phạm theo quy định.”
Quy định trên hiện nay có nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau:

– Thứ nhất, có ý kiến cho rằng đối với các vi phạm xảy ra trước khi chuyển nhượng thì bên chuyển nhượng phải chịu toàn bộ.

Ví dụ: A xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông ghiệp rồi chuyển nhượng cho B thì khi phát hiện vi phạm thì phải xử phạt A và buộc A phải khôi phục tình trạng ban đầu và nộp số lợi bất hợp pháp.

Cách hiểu này phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính, cụ thể: khoản 2 điều 2 quy định:  Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.
Khoản 5 Điều 12 Luật xử lý vi phạm hành chính, nghiêm cấm: Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng quy định tại Luật này.

Như vậy, theo Luật thì đối tượng nào vi phạm thì phải xử phạt đối tượng đó.

– Thứ hai, có ý kiến cho rằng đối với các vi phạm xảy ra trước khi chuyển nhượng thì bên chuyển nhượng phải chịu toàn bộ nếu thuộc trường hợp khi xử phạt buộc bên nhận chuyển nhượng phải trả lại đất.

Ví dụ: A xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp rồi chuyển nhượng cho B mà không đủ điều kiện theo Khoản 3 Điều 18 Nghị định 91 và thuộc trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy theo điểm b, c khoản 4 Điều 18 Nghị định 91 thì buộc phải trả lại đất cho A thì xử phạt tiên A, buộc khắc phục hậu quả trả lại đất và khôi phục tình trạng ban đầu do tự ý chuyển mục đích.

– Thứ 3, Cũng có ý kiến cho rằng đối với các vi phạm xảy ra trước khi chuyển nhượng thì bên chuyển nhượng phải chịu toàn bộ nếu thuộc trường hợp buộc bên nhận chuyển nhượng phải trả lại đất; trường hợp không buộc phải trả lại đất thì bên chuyển nhượng sẽ bị phạt tiền, số lợi bất hợp pháp còn bên nhận chuyển nhượng chịu biện pháp áp dụng khắc phục hậu quả. Bởi  vì công trình vi phạm khi chuyển nhượng thì bên B đã mua luôn công trình này rồi nên không thể buộc A khôi phục được mà B phải chịu khắc phục hậu quả mới phù hợp với thực tế. Nếu xử phạt vi phạm hành chính và buộc A khắc phục hậu quả thì A cũng không thể khắc phục được.

Thứ 4,  đối với các vi phạm xảy ra trước khi chuyển nhượng thì bên chuyển nhượng phải chịu toàn bộ nếu thuộc trường hợp buộc bên nhận chuyển nhượng phải trả lại đất; trường hợp không buộc phải trả lại đất thì bên nhận chuyển nhượng sẽ bị phạt tiền, số lợi bất hợp pháp, áp dụng khắc phục hậu quả. Cách hiểu này thì cứng nhắc theo ý của điểm a khoản 4 Điểu 5, tức là thuộc trướng hợp trả lại đất thì bên chuyển nhượng chịu toàn bộ, trường hợp không trả lại đất thì bên nhận chuyển nhượng chịu toàn bộ.
Thứ ba, xử phạt hành vi chuyển đối cơ cấu cây trồng trên đất lúa
Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi:Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 62/2019/NĐ-CP) nhưng không đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa vi phạm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 62/2019/NĐ-CP).

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 62/2019/NĐ-CP) đến nay đã bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 15 Nghị định 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.Như vậy, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thì bị xử lý như thế nào?.
Thứ tư, về vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất chưa sử dụng

Nghị định 91/2019/NĐ-CP chỉ quy định xử phạt hành vi chuyển mục đích sử dụng đất từ nhóm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp sang nhóm đất khác, không có quy định việc xử phạt hành chính trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp sổ đỏ, trong đó ghi đất gh/b (đất bằng chưa sử dụng) chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp như để xây dựng nhà ở, nhà xưởng…

Tình huống: Năm 1993 hội đồng UBND xã Gia Nghĩa đã cho gia đình em thầu một mảnh hồ, có diện tích là 3 sào 11. Nhưng từ đó tới nay nhà em chưa một năm nào được sử dụng mảnh đất mình đã thầu. Do có 2 hộ gia đình khác cứ chiếm lấy đất và sử dụng. Đến năm 2007 họ bơm cát vào hồ và trồng cây trên đó, coi như là đất của họ. Mặc dù nhiều lần nhà em có ý kiến nhưng họ coi như không. Vậy em xin hỏi rằng giờ em có thể kiện họ vì lý do lấy cướp đất và yêu cầu họ bồi thường được không ạ?
Trả lời: Căn cứ Điều 3 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai:
"1. Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.

2. Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước giao, cho thuê nhưng hết thời hạn giao, cho thuê đất không được Nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả lại đất hoặc sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai."

Như vậy, theo như bạn cung cấp thông tin thì năm 1993 hội đồng UBND xã Nghĩa An đã cho gia đình bạn thầu một mảnh hồ, có diện tích là 3 sào 11. Nhưng từ đó tới nay nhà bạn chưa một năm nào được sử dụng mảnh đất mình đã thầu. Do có hai hộ gia đình khác cứ chiếm lấy đất và sử dụng. Đến năm 2007 họ bơm cát vào hồ và trồng cây trên đó, coi như là đất của họ. Mặc dù nhiều lần nhà bạn có ý kiến nhưng họ coi như không?

Hành vi này của hai hộ gia đình kia được xem là hành vi chiếm đất và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất. Ngoài ra, hai hộ gia đình này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm;

- Buộc trả lại đất đã lấn, chiếm đối với hành vi vi phạm.

Như vậy, trong trường hợp này, gia đình bạn trước hết có quyền nộp đơn yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của hai hộ gia đình trên tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để xử phạt và buộc hai hộ này phải trả lại đất cho gia đình bạn theo khoản 1 Điều 31Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trong trường hợp, bạn muốn yêu cầu hai hộ gia đình này bồi thường thiệt hại thì bạn cần đưa ra những bằng chứng để chứng minh mức thiệt hại mà bạn gánh chịu là như thế nào? Sau đó, bạn hoàn toàn có quyền nộp đơn Khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất để yêu cầu hai gia đình bên kia bồi thường cho gia đình bạn theo thủ tục tố tụng dân sự./.

Trao đổi khó khăn vướng mắc trong vấn đề xử lý
 vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về pháp luật lao động, BHXH và ATVSLĐ tại 197 đơn vị, doanh nghiệp, phát hiện xử lý và nhắc nhở 114 trường hợp vi phạm với số tiền 311,5 triệu đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã khôi phục sản xuất, kinh doanh, hầu hết tại các huyện, thành phố, thị xã không tổ chức thanh tra, kiểm tra. Một số sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ đã thành lập các đoàn kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Trong 7 tháng đầu năm, các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ đã thành lập 10 đoàn thanh tra, kiểm tra tại 197 đơn vị, doanh nghiệp (giảm 248 đơn vị doanh nghiệp so với cùng kỳ), xử phạt 311,5 triệu đồng (giảm 218,5 triệu đồng).

Trong đó, Sở LĐ-TB&XH tổ chức kiểm tra việc thực hiện Bộ Luật lao động, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ tại 10 doanh nghiệp, xử phạt hành chính 8 triệu đồng.

Sở Xây dựng đã thanh tra, kiểm tra 78 đơn vị, doanh nghiệp, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 275 triệu đồng.

Sở Giao thông vận tải kiểm tra 17 đơn vị thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác, lập 5 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt số tiền 28,5 triệu đồng.

Các Sở Công thương tổ chức kiểm tra hoạt động quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại 22 đơn vị; Sở Y tế kiểm tra, giám sát môi trường lao động tại 9 bệnh viện; Sở NN&PTNT kiểm tra 56 cơ sở kinh doanh thực phẩm. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng lập biên bản, tuyên truyền và nhắc nhở, đồng thời đề nghị khắc phục lỗi vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra 5 đơn vị khai thác đất san lấp trên địa bàn, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với 2 mỏ đất san lấp.

Như vậy, trong thời gian qua trường hợp các doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị xử lý vi phạm hành là tương đối nhiều. Qua đó, có thể thấy nhận thức của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa cao hoặc có thể hiểu về pháp luật nhưng “lơ là” vấn đề này.
Một số vướng mắc bật cấp của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Luật Xử lý (XL) vi phạm hành chính (VPHC) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần đảm bảo kỷ cương hành chính; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, tuy nhiên vẫn còn một số bất cập của pháp luật về XLVPHC, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về thời hiệu xử phạt (XP) VPHC
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật XLVPHC, thời hiệu XPVPHC là 1 năm; đối với một số lĩnh vực đặc thù, thời hiệu này là 2 năm. VPHC là hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu XPVPHC theo quy định của pháp luật về thuế.

Thực tiễn hoạt động thanh tra thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn do các quy định pháp luật về thời kỳ thanh tra và thời hiệu XPVPHC thiếu thống nhất. Pháp luật thanh tra cho phép thực hiện thanh tra theo thời kỳ (ví dụ 3 hoặc 5 năm…) nhằm phát hiện hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra. Tuy nhiên, chiếu theo quy định về thời hiệu XPVPHC thì đã hết thời hiệu xử phạt. Vì vậy, rất nhiều trường hợp đoàn thanh tra phát hiện VPHC của đối tượng mà không thể XPVPHC hoặc kiến nghị XPVPHC được. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, do Chính phủ chủ trương tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nên tần suất thanh tra, kiểm tra giảm (không quá 1 lần trong 1 năm, trừ thanh tra đột xuất). Điều này có thể tăng thêm khả năng đến thời điểm thanh tra, nhiều hành vi vi phạm đã hết thời hiệu XPVPHC.

Ngoài ra, Luật chưa có quy định loại trừ trường hợp không tính vào thời hiệu XPVPHC. Chẳng hạn, cơ quan thanh tra phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra. Sau khi xem xét, cơ quan điều tra kết luận không đủ căn cứ khởi tố hình sự và chuyển trả hồ sơ cho cơ quan thanh tra. Tuy nhiên, khi cơ quan thanh tra nhận lại hồ sơ vụ việc từ cơ quan điều tra thì hành vi vi phạm đã hết thời hiệu XPVPHC theo quy định của Luật XLVPHC.

Bất cập trong quy định về thời hiệu của Luật XLVPHC đã gây lúng túng trong thực tiễn thanh tra; bỏ lọt nhiều hành vi vi phạm mà theo quy định phải XPVPHC. Do đó, chúng tôi đề nghị hoàn thiện các quy định về thời hiệu XPVPHC để bảo đảm phù hợp với lĩnh vực thanh tra; nghiên cứu không tính vào thời hiệu XPVPHC các thời gian chờ kết luận giám định, chờ kết luận của cơ quan điều tra…

Thứ hai, về nguyên tắc XPVPHC

Khoản 1 Điều 3 của Luật XLVPHC quy định: Một hành vi VPHC chỉ bị xử phạt một lần. Trong khi đó điểm b Khoản 1 Điều 10 của Luật quy định tình tiết tăng nặng là “VPHC nhiều lần, tái phạm”. Quy định nguyên tắc XPVPHC như trên là thiếu rõ ràng, thiếu thống nhất; gây ra lúng túng, vướng mắc trong thực tiễn. Với những hành vi VPHC lặp lại nhiều lần, tại nhiều thời điểm khác nhau thì áp dụng theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 10 (coi đó là tình tiết tăng nặng) hay xử phạt theo từng thời điểm xảy ra vi phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC. Liên quan đến nội dung này, nhóm nghiên cứu chúng tôi đề nghị cần nghiên cứu, quy định rõ ràng nguyên tắc XPVPHC để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thứ ba, về đối tượng bị XPVPHC

Điều 1 Nghị định số 81/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC quy định: “Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao, thì không bị XP theo quy định của pháp luật về XLVPHC, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Cơ quan Nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về XLVPHC, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan”.

Tuy nhiên, Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc XPVPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… thì đối tượng XPVPHC có thể bao gồm cả cơ quan Nhà nước, cá nhân là cán bộ, công chức có hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao.

Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 192 quy định: Tổ chức, cá nhân bị XPVPHC theo Nghị định này không được sử dụng tiền ngân sách Nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra. Trường hợp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra VPHC để xác định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân đó. Như vậy, về mặt hình thức, Nghị định số 192/2013 chưa tuân thủ Luật XLVPHC khi quy định về đối tượng bị XPVPHC.

Trong thực tiễn quản lý Nhà nước, hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao là hết sức phổ biến; các chế tài kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức hiện chưa cụ thể, thiếu rõ ràng và nhất là không thỏa đáng trong rất nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoạt động công vụ.

Từ thực tiễn quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tham khảo Nghị định số 192 nói trên cho thấy, cần nghiên cứu mở rộng phạm vi đối tượng bị XPVPHC bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ. Quy định này sẽ đáp ứng yêu cầu thiết lập kỷ cương hành chính đối với chính cơ quan Nhà nước và công chức, viên chức; phù hợp với chủ trương tăng cường kiểm soát việc thực thi quyền lực công.

Thứ tư, về phương thức phát hiện VPHC

Luật XLVPHC đã quy định nhiều nội dung cơ bản, quan trọng liên quan đến vấn đề XPVPHC như hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục… Tuy nhiên, Luật chưa có quy định về phương thức phát hiện VPHC. Trong thực tiễn, VPHC có thể được phát hiện thông qua nhiều biện pháp khác nhau như kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xét xử… của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Do chưa được quy định thống nhất trong Luật nên trong thực tiễn, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài khu vực Nhà nước có nhận thức khác nhau về các vấn đề, như: Những phương thức nào có thể được áp dụng nhằm phát hiện hành vi VPHC làm cơ sở để XPVPHC? Hoạt động kiểm tra thông thường phát hiện hành vi VPHC có thể làm căn cứ để XPVPHC không hay nhất thiết phải qua hoạt động thanh tra?... Sự lúng túng này đang diễn ra phổ biến, là lý do dẫn đến việc một số cơ quan quản lý Nhà nước “lạm dụng thanh tra”. Do đó, Chính phủ cần giao thêm chức năng thanh tra chuyên ngành với quan niệm chỉ hoạt động thanh tra mới được coi là phương thức phát hiện hành vi VPHC làm cơ sở để XPVPHC, trong khi việc phát hiện hành vi VPHC làm cơ sở để XPVPHC không nhất thiết phải thông qua hoạt động thanh tra. Hơn nữa, hoạt động thanh tra với trình tự, thủ tục, điều kiện pháp lý phức tạp mà hiện nay các cơ quan và công chức được giao chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chưa thể đáp ứng nên cần nghiên cứu, bổ sung mới quy định về các phương thức phát hiện VPHC để tránh tình trạng hiểu và vận dụng không thống nhất trong thực tiễn.

Thứ năm, về quy định thẩm quyền của thanh tra trong XLVPHC

Điều 46 của Luật quy định thẩm quyền của thanh tra trong XPVPHC, ngoài các chức danh như thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ, chánh thanh tra sở, chánh thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ, cấp sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Luật còn liệt kê các chức danh là người đứng đầu cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, hiện nay, số lượng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành không chỉ được quy định tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành mà đã và sẽ được quy định bổ sung tại nhiều Nghị định khác của Chính phủ cũng như của Luật. Do vậy, thiết nghĩ cần nghiên cứu quy định theo hướng bao quát hơn về các các chủ thể thanh tra có thẩm quyền XLVPHC.

Thứ sáu, về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong XLVPHC

Khoản 3 Điều 18 của Luật XLVPHC quy định: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền XLVPHC có trách nhiệm phát hiện quyết định về XLVPHC do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và phải kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm quyền. Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc thực hiện quy định này là thiếu khả thi do pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ quyết định hành chính. Thanh tra Chính phủ cho rằng, quy định này cần được nghiên cứu, cân nhắc bảo đảm sự đồng bộ với các quy định pháp luật về ban hành quyết định hành chính.

Thứ bảy, về tịch thu tang vật, phương tiện VPHC

Điều 26 Luật XLVPHC quy định: Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC là việc sung vào ngân sách Nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến VPHC, được áp dụng đối với VPHC nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức. Như vậy, việc tịch thu, tang vật, phương tiện VPHC chỉ áp dụng đối với VPHC nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, thực tiễn trong các lĩnh vực hải quan, thương mại, logicstic - trong rất nhiều trường hợp - cá nhân, tổ chức vận chuyển hàng hóa nhưng không được biết (chính xác - thực chất) là vận chuyển mặt hàng gì nên rất khó có thể chứng minh hành vi do lỗi cố ý, mặc dù mức độ vi phạm là nghiêm trọng. Đề nghị Luật XLVPHC có hướng dẫn cụ thể hơn nội dung này.

Thứ tám, về thi hành quyết định XPVPHC

Việc thi hành quyết định XPVPHC trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản được quy định tại Điều 75 của Luật. Điều 9 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết như sau: “Trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản theo quy định tại Điều 75 Luật XLVPHC, mà quyết định xử phạt vẫn còn thời hiệu thi hành, thì người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định thi hành một phần quyết định XPVPHC trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày người bị xử phạt chết được ghi trong giấy chứng tử; người bị mất tích được ghi trong quyết định tuyên bố mất tích; tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản được ghi trong quyết định giải thể, phá sản. Quyết định thi hành gồm các nội dung sau: a) Đình chỉ thi hành các hình thức xử phạt, lý do đình chỉ; trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này; b) Hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện VPHC và biện pháp khắc phục hậu quả tiếp tục thi hành”.

Ngoài ra, còn một số khó khăn, vướng mắc, bất cập khác liên quan đến quyền giải trình quy định tại Điều 61 của Luật; về thời hạn xử lý tang vật, phương tiện VPHC bị tịch thu; về văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Theo đó, cần nghiên cứu, bổ sung quyền được giải trình của đương sự trong trường hợp bị áp dụng biện pháp “tịch thu tang vật, phương tiện có giá trị từ 15 triệu đồng trở lên đối với cá nhân hoặc 30 triệu đồng trở lên đối với tổ chức”; bổ sung quy định tại Khoản 3 Điều 82 của Luật theo hướng: Đối với vụ việc phức tạp thì có thể được gia hạn thêm nhưng tối đa không quá 30 ngày. Quy định này nhằm giải quyết thực tiễn xử lý đối với một số loại tang vật, phương tiện phải bán đấu giá theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 82…
Một số giải pháp để công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả:

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm: Theo đánh giá của cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự phối hợp giữa đơn vị có thẩm quyền chưa kịp thời. Đặc biệt, một số chủ đầu tư biết sai phạm trong thi công nhưng vẫn cố tình che giấu, né tránh cơ quan chức năng khi được kiểm tra, xử lý.

Nâng cao năng lực quản lý về xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đáp ứng yêu cầu, từ đó nâng cao chất lượng tư vấn trong việc lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng.
Tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là liên quan đến doanh nghiệp. Từ đó, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Tình huống: Hiện nay, tôi có một căn nhà vừa mới xây song diện tích 200m2. Lúc ban đầu gia đình tôi bắt đầu xây dựng có gọi phòng tài nguyên giao đất và định vị đất để nhà tôi bắt đầu xây dựng. Sau khi xây xong họ lại tiến hành đo lại cho nhà tôi họ bắt tội nhà cháu xây sang đất bên cạnh 1,6m và đây là lần đo thứ ba, thứ 4 gì đó. Và trước đó họ đã đo lại nhà tôi chỉ sang phía trước nhà và nhà tôi đã bỏ qua và sửa 1 bức tường nhưng  hiện giờ lại sang phần đang sau nhà tôi đã làm kiên cố. Tôi nên làm thế nào?
Trả lời:

Điều 15 Nghị định 139 /2017/NĐ-CP quy định:

“Điều 15. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng

…

7. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt;

b) Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng;

…

d) Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông (trừ trường hợp quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt), thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống (trừ trường hợp xây dựng công trình để khắc phục những hiện tượng này);

đ) Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung.

…

11. Biện pháp khắc phục hậu quả:

…

d) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc), khoản 6 và khoản 7 Điều này.”
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